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QUY TRÌNH 

Vận hành công trình thủy lợi thuộc hệ thống 

công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn  

(Ban hành kèm theo Quyết định số            /QĐ-SNNMT 

ngày        /6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

———— 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Cơ sở pháp lý 

1. Văn bản của Quốc hội 

a) Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 

47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 

b) Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 

146/2025/QH15; 

c) Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15; 

d) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15; 

đ) Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15. 

2. Văn bản của Chính phủ 

a) Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung theo Nghị 

định số 48/2020/NĐ-CP; 

b) Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước; 
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c) Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

d) Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

đ) Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về thực 

hiện một số giải pháp cấp bách trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

3. Văn bản của các Bộ, ngành 

a) Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan 

trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng; 

b) Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

c) Văn bản số 927/TL-ATĐ ngày 16/4/2026 của Cục Quản và Xây dựng 

công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc xây dựng, điều chỉnh, 

bổ sung quy trình vận hành các hồ chứa nước thủy lợi. 

4. Tiêu chuẩn áp dụng 

a) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8304:2009 - Công tác thủy văn trong hệ thống 

thủy lợi;  

b) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8414:2010 - Quy trình quản lý vận hành, khai 

thác và kiểm tra hồ chứa nước; 

c) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8641:2011 - Công trình thủy lợi - Kỹ thuật 

tưới tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm; 

d) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9168:2012 - Công trình thủy lợi - Hệ thống 

tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa; 

đ) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 - Công trình thủy lợi - Thiết bị 

quan trắc; 

e) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13615:2022 - Tính toán các đặc trưng thủy 

văn thiết kế; 

g) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2023 - Công trình thủy lợi - Đánh giá 

an toàn đập, hồ chứa nước; 

h) Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13998:2024 - Công trình thủy lợi - Hướng 

dẫn lập Quy trình vận hành hồ chứa nước; 

i) Các tiêu chuẩn khác có liên quan tới thiết kế công trình thủy công của hồ 

chứa nước. 

5. Quy chuẩn áp dụng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2022/BNNPTNT - Công trình 

thủy lợi, phòng chống thiên tai. 
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Điều 2. Nguyên tắc vận hành 

1. Thứ tự ưu tiên vận hành 

a) An toàn đập, hồ chứa nước; 

b) An toàn cho vùng hạ du đập khi hồ xả lũ; 

c) Cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản. 

2. Các chỉ tiêu vận hành 

a) Vận hành công trình phải mang tính hệ thống, không chia cắt theo địa giới 

hành chính; vận hành, khai thác theo thiết kế và năng lực thực tế của công trình; 

b) Đảm bảo an toàn công trình theo tần suất lũ thiết kế P = 1,5% và tần suất 

lũ kiểm tra P = 0,5%. 

3. Các nội dung khác 

a) Quy trình vận hành công trình thủy lợi thuộc hệ thống công trình thủy lợi 

hồ chứa nước Quan Sơn (sau đây gọi tắt là Quy trình) là cơ sở pháp lý để Công ty 

TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn, đảm bảo công trình 

hoạt động an toàn, hiệu quả; 

b) Khi xuất hiện các tình huống đặc biệt chưa được quy định trong Quy trình 

này, việc vận hành điều tiết và ứng phó thiên tai của hồ chứa nước Quan Sơn phải 

theo sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Ủy ban 

nhân dân thành phố Hà Nội. 

Điều 3. Nhiệm vụ của hệ thống theo thứ tự ưu tiên 

1. Điều tiết, cắt, giảm lũ cho hạ du (điều hòa lũ rừng ngang từ tỉnh Phú Thọ 

đổ về). 

2. Cấp nước cho: 3.475,5 ha; trong đó: vụ xuân 1.720 ha, vụ mùa 1.688 ha, 

vụ đông 67,5 ha (chi tiết tại Phụ lục I kèm theo). 

3. Khai thác lòng hồ kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái, cải 

thiện môi trường. 

Điều 4. Các công trình chính tham gia vận hành 

1. Hồ chứa nước  

a) Hồ Quan Sơn: Dung tích hữu ích 7,533 triệu m3; 01 đập dài 6.680 m; 02 

tràn xả lũ (Cầu Dậm dài 356 m và Thung Cống dài 70 m); 06 cống lấy nước (Bình 

Lạng, Gò Mái, Cầu Dậm, Lễ, Ao San, Quán Sơn); 

b) Hồ Vĩnh An: Dung tích hữu ích 1,805 triệu m3; 01 đập dài 3.096 m; 01 

tràn xả lũ dài 36 m; 03 cống lấy nước (Đồng Bưởi, Gốc Vừng, Núi Mối); 

c) Hồ Tuy Lai 1: Dung tích hữu ích 1,540 triệu m3; 01 tràn xả lũ dài 13 m; 

01 cống lấy nước (Bờ Độn); 
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d) Hồ Tuy Lai 2: Dung tích hữu ích 4,065 triệu m3; 01 đập dài 3.648 m; 01 

tràn xả lũ dài 30 m; 01 cống lấy nước (Đồi Trám). 

2. Kênh xả lũ 

Lòng dẫn sau tràn xả lũ Cầu Dậm thoát lũ ra sông Mỹ Hà (dài 238 m, rộng 

60 m, được gia cố bằng đá xây). 

3. Kênh tưới 

a) Kênh tưới sau cống Bờ Độn (dài 1.445 m, BxH = 4,0 x 1,5 m); 

b) Kênh tưới sau cống Đồi Trám (dài 2.900 m, BxH = 3,0 x 2,5 m); 

c) Kênh tưới sau cống Đồng Bưởi (dài 600 m, BxH = 1,2 x 1,4 m); 

d) Kênh tưới sau cống Núi Mối (dài 1.072 m, BxH = 0,8 x 0,8 m); 

đ) Kênh tưới sau cống Bình Lạng (dài 5.600 m, BxH = 10,0 x 3,0 m); 

e) Kênh tưới sau cống Gò Mái (dài 2.159 m, BxH = 0,8 x 0,9 m); 

f) Kênh tưới sau cống Cầu Dậm (dài 4.625 m, BxH = 8,0 x 2,5 m); 

g) Kênh tưới sau cống Lễ (dài 452 m, BxH = 1,5 x 0,9 m); 

h) Kênh tưới sau cống Quán Sơn (dài 1.032 m, BxH = 3,0 x 1,9 m). 

4. Trạm bơm 

a) Trạm bơm Quán Sơn (01 x 1.000 m3/h); 

b) Trạm bơm Gò Mái (01 x 1.000 m3/h); 

c) Trạm bơm Bình Lạng (01 x 1.000 m3/h); 

d) Trạm bơm Đồi Mo (01 x 2.000 m3/h). 

(Chi tiết thông số kỹ thuật từng công trình xem tại phụ lục II) 

Điều 5. Quy định về nhiệm vụ cấp nước  

1. Lịch thời vụ cây trồng 

a) Lúa vụ xuân: Khoảng từ ngày 01/1 đến ngày 30/5; 

b) Lúa vụ mùa: Khoảng từ ngày 01/6 đến ngày 30/9; 

c) Rau, màu vụ đông: Khoảng từ ngày 01/10 đến ngày 30/12. 

2. Kế hoạch cấp nước nông nghiệp 

a) Trong mỗi vụ cây trồng được chia ra từng giai đoạn nhỏ để lập kế hoạch 

điều hòa, phân phối nước cho phù hợp với thời vụ gieo cấy và giai đoạn sinh 

trưởng; 

b) Thời điểm mỗi vụ tùy thuộc vào thời tiết hằng năm và kế hoạch sản xuất 

nông nghiệp của địa phương được Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua; 

c) Nguyên tắc phân phối nước sản xuất theo thứ tự ưu tiên: Cấp nước sản 

xuất nông nghiệp, cấp nước nuôi trồng thủy sản.  
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3. Không yêu cầu về dòng chảy tối thiểu về hạ du do đập, hồ chứa nước Quan 

Sơn đã đi vào vận hành mà không thể điều chỉnh, bổ sung hạng mục công trình 

xả dòng chảy tối thiểu (Quy định tại Điều 24 Chương III của Luật Tài nguyên 

nước). 

Điều 6. Quy định về vận hành cửa van 

1. Vận hành cống lấy nước 

a) Tại cửa van cống, phải đánh dấu chiều quay nâng hạ cửa cống; đánh dấu 

trên ty van mức đóng cuối cùng của cửa van; 

b) Khi đóng hoặc mở cống gần đến giới hạn dừng thì phải giảm tốc độ nâng 

hạ để khi cửa đến điểm dừng thì tốc độ giảm tới “0”; 

c) Trong mọi trường hợp, không được dùng lực cưỡng bức để đóng mở cửa 

van. Trong khi đóng mở, nếu thấy lực đóng mở tăng hoặc giảm đột ngột thì phải 

dừng lại, kiểm tra tìm nguyên nhân và xử lý rồi mới tiếp tục vận hành. 

2. Vận hành tràn xả lũ 

a) Phải đảm bảo thông thoáng cửa vào, cửa ra và kênh dẫn sau tràn; 

b) Thường xuyên kiểm tra, gia cố các chỗ bong, tróc ở ngưỡng tràn, dốc nước 

và tiêu năng; 

c) Tổ chức theo dõi, kiểm tra thường xuyên trong quá trình làm việc. 

Chương II 

VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA LŨ 

Điều 7. Quy định về chuẩn bị phòng chống lũ 

1. Mùa lũ từ tháng 6 đến tháng 10. 

2. Kiểm tra công trình trước lũ theo đúng quy định hiện hành, phát hiện và 

xử lý kịp thời những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành an toàn trong mùa 

mưa lũ.  

3. Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm và Quy trình này, 

lập “Kế hoạch tích, xả nước trong mùa mưa lũ”, làm cơ sở vận hành điều tiết hồ 

chứa, đảm bảo an toàn công trình và tích nước đủ phục vụ theo yêu cầu dùng 

nước, báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường. 

4. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai và phương án 

ứng phó với tình huống khẩn cấp cho hồ; trong đó, phải đặc biệt chú ý tới trường 

hợp vận hành khi có lũ lớn hoặc khi hồ có sự cố, trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định. 

5. Thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình điều tiết, phát quang 

mái đập, hành lang bảo vệ công trình; khơi thông dòng chảy, đảm bảo khả năng 

thoát lũ, tiêu úng theo thiết kế. 
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6. Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, 

chống lũ và ứng phó tình huống khẩn cấp theo phương án đã được phê duyệt; 

phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân tham gia công tác phòng, 

chống lũ. 

Điều 8. Quy định mực nước hồ cao nhất được giữ trong các tháng mùa lũ 

1. Mực nước hồ cao nhất được giữ trong các tháng mùa lũ tại hồ Tuy Lai 1 

và hồ Tuy Lai 2 bằng mực nước dâng bình thường là +6,50 m. 

Bảng 1. Mực nước hồ cao nhất được giữ 

ở các tháng mùa lũ hồ Tuy Lai 1 và Tuy Lai 2 

Tháng VI VII VIII IX X 

Mực nước cao nhất (m) 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

2. Mực nước hồ cao nhất được giữ trong các tháng mùa lũ tại hồ Vĩnh An và 

hồ Quan Sơn bằng mực nước dâng bình thường là +5,80 m. Tuy nhiên, căn cứ 

vào diễn biến tình hình mưa lũ và dự báo khí tượng thủy văn, khi xảy ra mưa lớn 

không đảm bảo an toàn công trình, vận hành mở toàn bộ các cống lấy nước: Bình 

Lạng, Cầu Dậm, Lễ, Ao San, Quán Sơn đưa mực nước hồ Vĩnh An và hồ Quan 

Sơn về mực nước đón lũ an toàn như quy định tại Bảng 3. 

Bảng 2. Mực nước hồ cao nhất được giữ 

ở các tháng mùa lũ hồ Vĩnh An và Quan Sơn 

Tháng VI VII VIII IX X 

Mực nước cao nhất (m) 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 

Bảng 3. Mực nước đón lũ hồ Quan Sơn và Vĩnh An ứng với lượng mưa  

Lượng mưa (mm) 350 400 450 

Mực nước đón lũ (m) 5,65 5,50 5,35 

Điều 9. Tính toán, dự báo mực nước hồ và dòng chảy đến hồ  

Căn cứ số liệu quan trắc mưa trên lưu vực, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát 

triển thủy lợi Sông Đáy tính toán, dự báo dòng chảy lũ đến hồ, tổng lượng lũ đến 

hồ, lưu lượng xả lũ, khả năng gia tăng mực nước hồ; khả năng gây ngập lụt vùng 

hạ du để đưa ra thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương và nhân dân vùng 

hạ du được biết nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.  

Điều 10. Vận hành tích nước hồ chứa 

1. Thực hiện tích nước hồ theo biểu đồ điều phối hồ chứa theo nguyên tắc 

ưu tiên để hồ tích đầy nước vào cuối mùa lũ và bảo đảm an toàn đập, an toàn vùng 

hạ du. 
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2. Khi mực nước của hồ lớn hơn hoặc bằng tung độ đường hạn chế cấp nước 

và nhỏ hơn tung độ đường phòng phá hoại thì tiến hành cấp nước bình thường 

theo kế hoạch. 

3. Khi mực nước của hồ lớn hơn tung độ đường phòng phá hoại trên biểu đồ 

điều phối thì được phép cấp nước gia tăng theo kế hoạch. 

4. Khi mực nước của hồ nằm trong vùng hạn chế cấp nước, thực hiện việc 

tích nước hồ trên cơ sở cấp nước hạn chế. 

5. Khi xây dựng “Kế hoạch tích, xả nước trong mùa mưa lũ”, Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy: 

a) Phải căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn mùa lũ hàng năm, hiện trạng 

công trình để tích nước đủ phục vụ theo yêu cầu dùng nước; 

b) Trong trường hợp cần thiết, xây dựng phương án trữ nước trên các hệ 

thống kênh, mương sau hồ chứa nhằm tận dụng tối đa nguồn nước và giảm tải áp 

lực dùng nước trong mùa khô. 

Chương III 

VẬN HÀNH HỒ CHỨA NƯỚC TRONG MÙA KIỆT 

Điều 11. Quy định về chuẩn bị phương án cấp nước 

1. Kiểm tra công trình sau lũ theo quy định hiện hành, sắp xếp thứ tự ưu tiên 

và kịp thời xử lý những hư hỏng, đảm bảo công trình vận hành bình thường. 

2. Trước mùa kiệt hằng năm, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy 

lợi Sông Đáy phải căn cứ vào lượng nước trữ trong hồ, dự báo khí tượng thủy văn 

và nhu cầu dùng nước, lập “Phương án cấp nước trong mùa kiệt”, báo cáo Sở 

Nông nghiệp và Môi trường, thông báo cho các đơn vị dùng nước trong hệ thống. 

Điều 12. Quy định thời kỳ mùa kiệt, mực nước thấp nhất được giữ trong 

các tháng mùa kiệt  

1. Mùa kiệt từ tháng 11 năm trước đến tháng 5. 

2. Trong quá trình vận hành điều tiết, mực nước hồ chứa phải cao hơn hoặc 

bằng tung độ “Đường hạn chế cấp nước” trên biểu đồ phân phối. 

3. Căn cứ “Phương án cấp nước trong mùa kiệt”, vận hành điều tiết hồ chứa, 

đảm bảo cấp đủ nước phục vụ các nhu cầu dùng nước; thông báo cho các hộ dùng 

nước trong hệ thống để chủ động trong sản xuất hoặc thay đổi cơ cấu cây trồng. 

4. Bảng mực nước hồ thấp nhất ở cuối các tháng trong mùa kiệt: 

  



 8 

Bảng 4. Mực nước hồ thấp nhất ở cuối tháng mùa kiệt 

TT Tên hồ 
Mực nước trong tháng (m) 

XI XII I II III IV V 

1 Tuy Lai 1 6,40 6,40 6,14 5,95 5,52 4,96 4,45 

2 Tuy Lai 2 5,34 5,02 4,84 4,41 4,18 4,12 4,14 

3 Quan Sơn - Vĩnh An 5,66 5,58 5,36 5,03 4,53 4,15 3,74 

Điều 13. Quy định chế độ cấp nước bình thường cho các đối tượng dùng 

nước 

1. Khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ đường hạn chế cấp nước và 

nhỏ hơn đường cấp nước gia tăng, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy 

lợi Sông Đáy vận hành cấp đủ nước cho các nhu cầu dùng nước theo nhiệm vụ và 

kế hoạch cấp nước. 

2. Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ đường hạn chế cấp nước và cao hơn 

mực nước chết, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải 

thông báo cho các hộ dùng nước, đồng thời lập kế hoạch cấp nước luân phiên, 

phân đợt hoặc giảm mức độ cấp nước theo thứ tự ưu tiên của các đối tượng dùng 

nước. 

3. Khi xảy ra hạn hán, thiếu nước, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển 

thủy lợi Sông Đáy phải chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan lập phương 

án điều hòa, phân phối, sử dụng nước; tổ chức thực hiện các biện pháp có hiệu 

quả, hạn chế tối đa các thiệt hại; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường 

về kết quả thực hiện, các thiệt hại (nếu có) và các kiến nghị có liên quan. 

4. Khi mực nước hồ trên đường cấp nước gia tăng, Công ty TNHH MTV 

Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy vận hành cấp nước gia tăng, nếu có yêu cầu. 

Điều 14. Tính toán, dự báo mực nước hồ và dòng chảy đến hồ 

Căn cứ số liệu quan trắc mưa, dòng chảy, số liệu tính toán lượng nước cấp 

qua cống cho các đơn vị dùng nước; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy 

lợi Sông Đáy tính toán, dự báo lưu lượng nước đến hồ, khả năng gia tăng mực 

nước hồ chứa để xây dựng phương án cấp nước cho phù hợp. 

Điều 15. Lập kế hoạch và chế độ cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn 

tung độ đường hạn chế cấp nước và cao hơn mực nước chết 

1. Mức độ đảm bảo cấp nước theo thứ tự ưu tiên đối với các đối tượng dùng 

nước: 

a) Khi mực nước hồ thấp hơn tung độ “Đường hạn chế cấp nước” và cao hơn 

mực nước chết, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải 

xác định mức độ thiếu hụt nguồn nước so với yêu cầu của các đối tượng dùng 

nước, lập “Kế hoạch cấp nước điều chỉnh” và thông báo cho các hộ dùng nước 
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thực hiện các biện pháp sử dụng nước tiết kiệm, đề phòng thiếu nước vào cuối 

mùa kiệt; 

b) Cắt giảm đối tượng dùng nước hoặc giảm mức độ cấp nước trên cơ sở 

thỏa thuận với các hộ dùng nước và theo thứ tự ưu tiên cấp nước cho sản xuất 

nông nghiệp, cấp nước thủy sản. 

2. Các giải pháp vận hành 

a) Điều chỉnh kế hoạch cấp nước cho các hộ dùng nước; 

b) Thay đổi phương thức phân phối nước từ cấp nước tưới đồng thời sang 

luân phiên, hoặc từ luân phiên cho các tuyến kênh sang luân phiên cho các đoạn 

kênh; 

c) Cắt giảm đối tượng dùng nước hoặc giảm mức độ cấp nước trên cơ sở thỏa 

thuận với các hộ dùng nước và theo thứ tự ưu tiên cấp nước cho sản xuất nông 

nghiệp, cấp nước cho thủy sản. 

Điều 16. Trường hợp cụ thể phải sử dụng dung tích chết của hồ chứa 

nước 

Khi mực nước hồ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết, Công ty TNHH MTV 

Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải lập phương án, kế hoạch sử dụng dung 

tích chết của hồ chứa; tổ chức thực hiện sử dụng dung tích chết có hiệu quả; đồng 

thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả thực hiện và các kiến nghị 

có liên quan (nếu có). 

Chương IV 

VẬN HÀNH HỒ TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP 

Điều 17. Chế độ vận hành xả lũ đảm bảo an toàn công trình 

Khi tràn chính của hồ (tràn Cầu Dậm) đã vận hành toàn bộ năng lực để xả 

lũ, mực nước hồ có khả năng vượt mực nước cho phép +6,85 m. Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải báo cáo khẩn cấp Sở Nông nghiệp 

và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố để quyết định phương 

án ứng phó, chỉ đạo triển khai thực hiện phương án xử lý khẩn cấp, bảo đảm an 

toàn cho công trình và vùng hạ du; đồng thời chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện 

phương án bảo vệ đập. 

Điều 18. Chế độ vận hành hồ khi có sự cố ở các công trình đập dâng, tràn 

xả lũ, cống lấy nước 

1. Trình tự, thời gian vận hành các công trình 

a) Khi đập dâng xảy ra sự cố, mất an toàn như thấm hoặc rò rỉ nước đục qua 

thân đập hoặc nền đập, sạt trượt mái thượng, hạ lưu đập v.v.., gây mất an toàn 

công trình. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy tập trung 

xử lý giờ đầu nhằm hạn chế sự phát triển của các sự cố; đồng thời, báo cáo khẩn 

cấp đến Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố 
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để quyết định phương án vận hành hạ thấp mực nước hồ, xử lý làm chậm diễn 

biến sự cố, ngăn chặn nguy cơ vỡ đập; 

b) Khi tràn xả lũ bị hư hỏng như bê tông bị xâm thực, vỡ tràn, gây mất an 

toàn công trình hoặc cửa vào tràn xả lũ bị sạt lở hoặc bồi lấp v.v.. Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải tập trung xử lý giờ đầu, triển khai 

nạo vét, gia cố, đảm bảo mặt cắt thoát lũ; đồng thời báo cáo khẩn cấp Sở Nông 

nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố để chỉ đạo khắc 

phục, đảm bảo thoát lũ và an toàn cho công trình; 

c) Trường hợp kẹt cửa van khi vận hành cống lấy nước (bị kẹt, cong ty van, 

rỉ sét nặng v.v..); Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy tiến 

hành kiểm tra lại thiết bị vận hành tìm ra nguyên nhân để sửa chữa, khắc phục sự 

cố và đảm bảo an toàn trong quá trình kiểm tra, vận hành; 

d) Vận hành điều tiết cần kết hợp với vận hành cống lấy nước. 

2. Các giải pháp vận hành bổ sung nhằm đảm bảo an toàn hồ chứa, công trình 

trong hệ thống 

a) Vận hành cống của hồ chứa để hạ thấp mực nước khi cần thiết; 

b) Sử dụng bơm tiêu dã chiến nhằm tiêu nước sang các khu vực lân cận. 

Điều 19. Vận hành xả lũ trong điều kiện bình thường 

1. Điều kiện bình thường là khi lưu vực hồ chứa có lượng mưa 01 ngày max 

nhỏ hơn 350 mm; tràn Cầu Dậm xả lũ bình thường, mực nước hồ Quan Sơn dâng 

cao nhưng không vượt quá +6,85 m.  

2. Chế độ, thời gian vận hành: Tràn xả lũ của hệ thống hồ là tràn tự do, khi 

mực nước hồ cao hơn cao trình ngưỡng tràn, nước tự động xả qua tràn về hạ du; 

3. Mực nước lũ trong hồ Quan Sơn và Vĩnh An khi vận hành điều tiết xả lũ 

bình thường dao động từ mực nước dâng bình thường +5,80 m đến mực nước 

+6,85 m. 

Điều 20. Chế độ vận hành khi xảy ra các trường hợp đặc biệt, sự cố 

1. Khi xảy ra các trường hợp mưa, lũ lớn vượt tần suất thiết kế, động đất trên 

lưu vực hồ chứa; sạt trượt lớn trong lòng hồ chứa và các tác động khác gây mất 

an toàn cho đập; công trình không còn khả năng đáp ứng các nhiệm vụ thiết kế thì 

được coi là vận hành trong trường hợp đặc biệt.  

2. Khi công trình bị sự cố, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi 

Sông Đáy phải ngay lập tức kiểm tra, tập trung xử lý giờ đầu nhằm hạn chế sự 

phát triển của các sự cố; xác định mức độ hư hỏng và lập “Kế hoạch cấp nước và 

xử lý sự cố công trình”; đồng thời báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban 

chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố để triển khai theo phương án ứng phó khẩn 

cấp của hồ và thông báo cho đối tượng sử dụng nước thuộc vùng hưởng lợi của 

hồ để điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp với sự thay đổi của việc cấp nước.  

3. Mực nước hồ chứa khi vận hành trong trường hợp đặc biệt, khi công trình 

gặp sự cố sẽ được quyết định tùy thuộc vào mức độ an toàn của công trình. 
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4. Trong trường hợp đập, tràn bị hư hỏng cần phải sửa chữa, vận hành cống 

lấy nước tháo nước để hạ thấp mực nước đến mức an toàn và tiến hành sửa chữa 

đập, tràn.  

5. Khi cửa cống lấy nước bị hư hỏng cần phải sửa chữa, sử dụng phai chắn 

nước để tiến hành sửa chữa cửa. Khi không thể vận hành cống thì cần phải chuẩn 

bị máy bơm dự phòng để bơm nước nhằm duy trì cấp nước cho các nhu cầu dùng 

nước nếu cần thiết hoặc sử dụng các biện pháp khác để cấp nước. 

Điều 21. Quy định phương thức, chế độ thông báo, báo cáo, hiệu lệnh 

thông báo xả lũ trong trường hợp khẩn cấp 

1. Tình huống khẩn cấp là khi mực nước hồ ở mực nước dâng bình thường 

+5,80 m; dự báo lưu vực hồ chứa có khả năng mưa 01 ngày max từ 350 mm trở 

lên. Khi đó, nếu không có giải pháp chủ động hạ thấp mực nước hồ để đón lũ thì 

có nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập hồ Quan Sơn. 

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải xin ý kiến 

chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành 

phố về việc: 

a) Vận hành mở các cống Quán Sơn, Ao San, Lễ, Cầu Dậm, Bình Lạng để 

đưa mực nước hồ Quan Sơn về mực nước đón lũ (quy định tại Bảng 3); 

b) Vận hành các trạm bơm tiêu Xuy Xá, Phù Lưu Tế 1, Phù Lưu Tế 2 để bơm 

tiêu ra sông Đáy khi hình thức tiêu tự chảy bị hạn chế.  

3. Nguyên tắc vận hành 

a) Các cống của hồ chỉ được phép xả nước khi vùng hạ lưu sau cống không 

bị ngập úng; 

b) Ưu tiên tiêu bằng hình thức tự chảy; trong trường hợp bất lợi, khi mực 

nước sông Đáy cao, hình thức tiêu tự chảy bị hạn chế mới vận hành các trạm bơm 

tiêu để tiêu nước ra sông; 

c) Các cống của hồ xả nước đến đâu, vận hành tiêu ra sông hết đến đó bằng 

các trạm bơm hoặc qua các cống tiêu tự chảy, tránh tình trạng gây ngập úng vùng 

hạ lưu cống. 

4. Thứ tự ưu tiên vận hành các cống 

a) Khi hình thức tiêu tự chảy ra sông Đáy thuận lợi, ưu tiên mở hoàn toàn 

các cống có lưu lượng lớn, trục tiêu thoát nước thuận lợi ra sông Đáy gồm: Cầu 

Dậm, Bình Lạng; xem xét mở thêm các cống Quán Sơn, Lễ, Ao San để nhanh 

chóng hạ thấp mực nước hồ tiêu theo hướng ra sông Mỹ Hà nếu cần thiết; 

b) Khi hình thức tiêu tự chảy ra sông Đáy bị hạn chế, ưu tiên mở các cống: 

Quán Sơn, Lễ, Ao San để tiêu tự chảy ra sông Mỹ Hà; khi mở các cống này, cần 

lưu ý vấn đề ngập úng phía sau hạ lưu cống. Trong trường hợp cần thiết, tiếp tục 

mở các cống: Cầu Dậm, Bình Lạng và vận hành các trạm bơm tiêu: Xuy Xá, Phù 

Lưu Tế 1, Phù Lưu Tế 2 để bơm tiêu ra sông Đáy; 
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c) Trong quá trình vận hành, quan hệ giữa mực nước, lưu lượng và độ mở 

cửa cống xem chi tiết tại Phụ lục IV.6; 

d) Thời gian cần thiết để hạ mực nước hồ Quan Sơn từ mực nước dâng bình 

thường +5,80 m về mực nước đón lũ quy định tại Bảng 5 và Bảng 6:  

Bảng 5. Thời gian để hạ mực nước hồ Quan Sơn từ mực nước 

dâng bình thường về mực nước đón lũ theo hình thức tiêu tự chảy 

TT Tên cống 
Vị trí 

(hồ) 

Qtiêu 

qua 

cống 

(m3/s) 

Độ mở 

cống a 

(m) 

Hướng 

tiêu 

ra sông 

Thời gian tiêu nước 

(giờ) ứng với lượng 

mưa tương ứng (mm) 

350 400 450 

1 Bình Lạng Vĩnh An 11,55 Hoàn toàn Đáy 4,0 6,5 9,5 

2 Cầu Dậm Quan Sơn 40,50 Hoàn toàn Đáy 4,0 6,5 9,5 

3 Lễ Quan Sơn 3,41 Hoàn toàn Mỹ Hà 4,0 6,5 9,5 

4 Ao San Quan Sơn 2,89 Hoàn toàn Mỹ Hà 4,0 6,5 9,5 

5 Quán Sơn Quan Sơn 3,12 Hoàn toàn Mỹ Hà 4,0 6,5 9,5 

Bảng 6. Thời gian để hạ mực nước hồ Quan Sơn từ mực nước 

dâng bình thường về mực nước đón lũ theo hình thức tiêu động lực 

TT Tên cống 
Vị trí 

(hồ) 

Qtiêu 

qua 

cống 

(m3/s) 

Độ mở 

cống a 

(m) 

Trạm bơm 

phụ trách 

tiêu 

Công 

suất 

trạm 

bơm 

tiêu 

(m3/s) 

Thời gian tiêu 

nước (giờ) ứng với 

lượng mưa tương 

ứng (mm) 

350 400 450 

1 Bình Lạng Vĩnh An 3,25 0,45 Xuy Xá 3,25 6,5 12,0 18,0 

2 Cầu Dậm Quan Sơn 18,22 1,00 
Phù Lưu Tế 

1, 2 
18,22 6,5 12,0 18,0 

3 Lễ Quan Sơn 3,41 Hoàn toàn Tiêu tự chảy  6,5 12,0 18,0 

4 Ao San Quan Sơn 2,89 Hoàn toàn Tiêu tự chảy  6,5 12,0 18,0 

5 Quán Sơn Quan Sơn 3,19 Hoàn toàn Tiêu tự chảy  6,5 12,0 18,0 

5. Chế độ theo dõi, ứng phó trong các tình huống 

a) Khi mực nước hồ Quan Sơn đạt +5,80 m và đang lên, Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải thường xuyên theo dõi mực nước 

hồ, diễn biến công trình đầu mối (đập dâng, tràn xả lũ, cống v.v..) và lưu lượng 

nước chảy về hạ du; 
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b) Khi mực nước hồ Quan Sơn đạt +6,85 m và đang lên, Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố chỉ đạo, đảm bảo an toàn công trình và 

triển khai phương án ứng phó với nguy cơ nước tràn qua đỉnh đập; 

c) Khi mực nước hồ Quan Sơn lên nhanh có khả năng vượt cao trình đỉnh 

đập chính Quan Sơn (+7,00 m); Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi 

Sông Đáy báo cáo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố quyết định phương 

án hạ thấp mực nước khẩn cấp hoặc phương án chống tràn cho đập, đảm bảo an 

toàn hồ chứa và vùng hạ du. 

6. Mức cảnh báo 

a) Cảnh báo mức 1: Mực nước hồ Quan Sơn ở mức +5,80 m (MNDBT), 

dòng chảy lũ đang tăng lên, tràn bắt đầu xả lũ; 

b) Cảnh báo mức 2: Mực nước hồ Quan Sơn dâng cao, đạt mức +6,85 m; 

c) Cảnh báo mức 3: Mực nước hồ Quan Sơn dâng cao, vượt mức +6,85 m và 

tiếp tục lên. 

d) Cảnh báo mức 4: Mực nước hồ Quan Sơn dâng cao, xấp xỉ cao trình đỉnh 

đập (+7,00 m).  

7. Chế độ, phương thức thông báo, báo cáo; hiệu lệnh thông báo xả lũ 

a) Thông báo cho Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã 

vùng hạ du hồ: Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn và Hương Sơn; đồng thời Báo cáo 

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường: 

- Cảnh báo mức 1: Ngày 04 lần, mỗi lần cách nhau 06 giờ (vào lúc 01h00', 

07h00', 13h00' và 19h00'). 

- Cảnh báo mức 2: Ngày 08 lần, mỗi lần cách nhau 03 giờ (vào lúc 01h00', 

04h00', 07h00', 10h00', 13h00', 16h00', 19h00' và 22h00'). 

- Cảnh báo mức 3: Ngày 12 lần, mỗi lần cách nhau 02 giờ (vào lúc 01h00', 

03h00', 05h00', 07h00', 09h00', 11h00', 13h00', 15h00', 17h00', 19h00', 21h00' và 

23h00'). 

- Cảnh báo mức 4: Ngày 24 lần, mỗi lần cách nhau 01 giờ (vào lúc 01h00', 

02h00', 03h00', 04h00', 05h00', 06h00', 07h00', 08h00', 09h00', 10h00', 11h00', 12h00', 

13h00', 14h00', 15h00', 16h00', 17h00', 18h00', 19h00', 20h00', 21h00', 22h00', 23h00' 

và 24h00'). 

Thông báo, báo cáo ngay khi có sự cố, tình huống ảnh hưởng đến an toàn 

công trình. 

c) Phương thức thông báo bằng văn bản, fax, email, hoặc thông tin trực tiếp 

qua điện thoại; 

d) Hiệu lệnh thông báo: Báo động bằng loa phóng thanh, còi, kẻng v.v.. 

8. Các giải pháp vận hành bổ sung trong quá trình xả lũ khẩn cấp, đảm bảo 

an toàn hồ, đập 
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a) Cần kết hợp thêm vận hành cống lấy nước; căn cứ tình hình khí tượng 

thủy văn, hiện trạng công trình đầu mối và hệ thống kênh dẫn sau cống để quyết 

định mở nước qua cống (lưu lượng và thời gian); 

b) Sử dụng bơm tiêu dã chiến nhằm tiêu nước sang các khu vực lân cận; 

c) Các giải pháp khác nhằm đảm bảo an toàn hồ, đập. 

Điều 22. Biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an toàn đập và an toàn hạ du trong 

trường hợp khẩn cấp 

1. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải thường 

xuyên tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình, xử lý kịp thời các hư 

hỏng phát sinh; tổ chức trực ban tại công trình 24/24 giờ trong thời gian có mưa, 

lũ nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các ẩn họa, hư hỏng, sự cố ngay từ giờ đầu, 

giảm thiểu thiệt hại do sự cố gây ra. 

2. Khi có sự cố phải phân công cán bộ và công nhân kỹ thuật thường trực tại 

công trình, theo dõi tình hình diễn biến sự cố và ghi chép chi tiết. 

3. Xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc hạn chế tích nước vào 

hồ, tháo một phần hoặc tháo cạn hồ để đảm bảo an toàn đập. 

4. Thông báo đến chính quyền địa phương về tình trạng công trình, đề nghị 

hỗ trợ lực lượng ứng cứu. 

5. Trong khi sự cố chưa được xử lý khắc phục phải tạm thời đình chỉ các loại 

xe đi lại trừ phương tiện tham gia xử lý khắc phục sự cố. 

6. Khi lưu vực hồ chứa có lượng mưa 01 ngày max từ 350 mm trở lên, Công 

ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải xin ý kiến chỉ đạo của 

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố về việc 

vận hành mở các cống của hồ để hạ mực nước hồ về mực nước đón lũ và vận hành 

các trạm bơm tiêu phía hạ lưu để bơm tiêu ra sông Đáy khi hình thức tiêu tự chảy 

bị hạn chế.  

7. Trường hợp xảy ra sự cố lớn có thể gây mất an toàn đập, Công ty TNHH 

MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải triển khai cứu hộ khẩn cấp với nỗ 

lực và ưu tiên cao nhất để giữ an toàn công trình, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời 

báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, 

Sở Nông nghiệp và Môi trường để chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó đảm 

bảo an toàn cho người dân vùng hạ du hồ, đập. 

Chương V 

QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

Điều 23. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi lượng mưa, mực nước, 

lưu lượng và bốc hơi 

1. Duy trì, sử dụng hiệu quả 02 trạm đo mực nước tại thượng lưu, hạ lưu đập 

hồ chứa nước Quan Sơn.  
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2. Quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước, lượng mưa và các yếu tố khí 

tượng thủy văn khác theo quy định tại Luật Khí tượng thủy văn, các Quy chuẩn, 

Tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 8304:2009, TCVN 8414:2010). 

Điều 24. Quy định về chế độ quan trắc các yếu tố khí tượng thủy văn theo 

mùa, vụ sản xuất 

1. Quy định về chế độ quan trắc theo mùa, vụ sản xuất 

a) Trong mùa kiệt, khi mực nước hồ dưới mực nước dâng bình thường, mỗi 

ngày quan trắc một lần vào lúc 07h00'; khi mực nước hồ trên mực nước dâng bình 

thường, mỗi ngày quan trắc 04 lần, vào lúc 01h00', 07h00', 13h00' và 19h00'. 

b) Trong mùa lũ, khi mực nước hồ dưới mực nước dâng bình thường, mỗi 

ngày quan trắc 03 lần, vào lúc 07h00', 13h00' và 19h00'; khi hồ xuất hiện lũ hoặc 

khi mực nước hồ từ mực nước dâng bình thường trở lên, mỗi giờ quan trắc mực 

nước 01 lần.  

2. Quan trắc lưu lượng qua cống lấy nước và tràn xả lũ 

a) Khi mở cống lấy nước phải ghi chép số liệu về thời gian đóng mở cống, 

độ mở cống, mực nước thượng, hạ lưu cống; 

b) Khi xả lũ phải ghi chép số liệu về thời gian bắt đầu và kết thúc, lưu lượng 

xả, mực nước thượng lưu tràn tự do; 

c) Quan trắc những diễn biến công trình và vùng hạ du trong quá trình xả; 

c) Lập báo cáo đánh giá việc xả lũ sau khi kết thúc các đợt xả lũ và sau mùa 

lũ hằng năm. 

Điều 25. Quy định đo kiểm tra định kỳ chất lượng nước hồ 

1. Tổ chức theo dõi, kiểm tra chất lượng nước hồ phục vụ quản lý vận hành, 

cấp nước và bảo vệ môi trường. 

2. Thực hiện lấy mẫu phân tích định kỳ hoặc đột xuất khi xuất hiện dấu hiệu 

bất thường về chất lượng nước. 

Điều 26. Quy định chế độ báo cáo, sử dụng và lưu trữ tài liệu, số liệu khí 

tượng thủy văn 

1. Tài liệu quan trắc phải có tính liên tục và được lưu trữ theo thứ tự thời 

gian tại Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy để phục vụ cho 

việc quản lý, vận hành hồ. 

2. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải cung cấp 

thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng, thủy văn cho Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố và các xã vùng hạ du đập trong 

quá trình vận hành và khi được yêu cầu. 

Điều 27. Quy định kiểm tra định kỳ các thiết bị, dụng cụ quan trắc 
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Hằng năm, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy phải 

lập kế hoạch, thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị, dụng cụ quan trắc theo 

đúng quy trình hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN 

Điều 28. Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy 

1. Trách nhiệm 

a) Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trong Quy trình này để vận hành hệ 

thống công trình, đảm bảo an toàn công trình và đủ nước phục vụ các nhu cầu 

dùng nước; 

b) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ cao hơn hoặc bằng tung độ “Đường 

hạn chế cấp nước” trên biểu đồ điều phối; 

c) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn tung độ “Đường hạn chế cấp 

nước” trên biểu đồ điều phối và cao hơn mực nước chết; 

d) Điều tiết cấp nước khi mực nước hồ thấp hơn mực nước chết theo quy 

định tại Điều 16 của Quy trình; 

e) Trong quá trình quản lý khai thác, hằng năm phải tổng kết đánh giá việc 

vận hành điều tiết hồ và thực hiện Quy trình này; 

g) Kịp thời báo cáo và thực hiện các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành 

phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường 

khi xảy ra các tình huống khẩn cấp. 

2. Quyền hạn 

a) Đề nghị các cấp chính quyền, ngành liên quan trong hệ thống thực hiện 

Quy trình; 

b) Lập biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý các hành vi ngăn cản, 

xâm hại đến việc thực hiện Quy trình. 

Điều 29. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

1. Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển 

thủy lợi Sông Đáy thực hiện Quy trình, đặc biệt là việc vận hành mở nước của hồ 

chứa nước Quan Sơn. 

2. Giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Quy trình theo 

thẩm quyền. 

3. Quyết định hoặc thẩm định, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy 

trình này theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông 

Đáy. 

Điều 30. Ủy ban nhân dân các xã trong hệ thống 

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này. 
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2. Ngăn chặn, xử lý và thông báo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển 

thủy lợi Sông Đáy những hành vi ngăn cản, xâm hại việc thực hiện Quy trình này 

theo thẩm quyền. 

3. Thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi hồ chứa mở 

nước hoặc tháo lũ và trường hợp công trình xảy ra sự cố. 

4. Huy động nhân lực, vật lực, phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư 

phát triển thủy lợi Sông Đáy ứng phó thiên tai, bảo vệ và xử lý sự cố công trình. 

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương thực hiện đúng các quy định 

trong Quy trình này và tham gia ứng phó thiên tai, bảo vệ an toàn công trình. 

Điều 31. Các đơn vị dùng nước và đơn vị hưởng lợi khác 

1. Nghiêm chỉnh thực hiện Quy trình này.  

2. Hằng năm ký hợp đồng dùng nước với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát 

triển thủy lợi Sông Đáy để Công ty lập kế hoạch cấp nước, mở nước, tháo nước 

hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế và an toàn công trình. 

3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định có liên quan tại Luật Thủy lợi, Nghị 

định số 114/2018/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến 

khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi. 

4. Tham gia xử lý khi có sự cố và bảo vệ công trình. 

Chương VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành  

Định kỳ 05 năm hoặc khi quy trình vận hành không còn phù hợp; Công ty 

TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Đáy có trách nhiệm rà soát, điều 

chỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 33. Hình thức xử lý vi phạm  

Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp luật 

hiện hành trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình 

thủy lợi; đê điều. 

———————— 
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Phụ lục I 

TỔNG QUAN VỀ HỒ CHỨA NƯỚC QUAN SƠN 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

1. Tên công trình, địa điểm xây dựng 

- Tên công trình: Hồ chứa nước Quan Sơn. 

- Địa điểm xây dựng: Trên các xã Hồng Sơn, Phúc Sơn của thành phố Hà 

Nội. 

- Năm xây dựng: 1960 

- Năm đưa vào khai thác: 1961 

- Đặc điểm hồ chứa nước: Hồ Quan Sơn được hình thành từ 03 hồ nối tiếp 

bậc thang, nước được bổ sung cho hồ Quan Sơn từ các hồ Tuy Lai (Tuy Lai 1, 

Tuy Lai 2), Vĩnh An qua hệ thống tràn và cống thông thủy. Hồ chứa nước Quan 

Sơn gồm các hạng mục: 03 đập dâng thuộc 03 hồ chứa, 11 cống lấy nước, 04 trạm 

bơm và 05 tràn xả lũ nằm rải rác dọc theo bờ Đông của hồ chứa. 

- Vị trí hồ chứa và các công trình đầu mối: Hồ chứa nước Quan Sơn nằm trên 

địa bàn các xã Hồng Sơn, Phúc Sơn của thành phố Hà Nội. Khu vực này là vùng 

bán sơn địa, nằm ở phía Nam của đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Nam của thủ đô 

Hà Nội, cách trung tâm thành phố Hà Nội 52km theo đường QL21B. 

2. Đặc điểm hồ chứa nước 

a) Đặc điểm địa hình, địa mạo 

- Xã Phúc Sơn nằm ở vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng và miền núi với ba 

khu vực địa hình chính: địa hình đá vôi ở phía Tây: Độ cao trung bình khoảng 150 

 300 m so với mực nước biển, phần lớn là vùng núi phía Tây Nam có nhiều hang 

động và phong cảnh đẹp có giá trị lịch sử, du lịch lớn như động Hương Tích, động 

Tiên Sơn v.v.. Địa hình đồng bằng ven sông Đáy: Địa hình bằng phẳng, hơi dốc 

từ Đông sang Tây, có độ cao trung bình khoảng 3,8  7,0 m so với mực nước biển; 

đây là khu vực thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Khu vực 

úng trũng nằm chuyển tiếp giữa địa hình núi đá vôi ở phía Tây và địa hình đồng 

bằng ven sông Đáy ở phía Đông: Gồm nhiều khu vực có địa hình thấp tạo thành 

các hồ chứa nước lớn như hồ Quan Sơn, Tuy Lai, Giang Nội v.v.. là khu vực có 

điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình kinh tế kết hợp nuôi trồng thủy sản - 

trồng cây ăn quả. 

- Xã Hồng Sơn nằm trong vùng đồng bằng Bắc bộ, nhưng cũng là khu vực 

chuyển tiếp giữa đồng bằng với miền núi. Xã có hai dạng địa hình chính: 

(1) Địa hình núi đá xen kẽ với các khu vực úng trũng phía Tây xã. Độ cao 

trung bình so với mặt biển của dãy núi đá phía tây từ 150 m đến hơn 300 m. Hồng 

Sơn có dãy núi đá vôi ở phía Tây. Một số núi có tên là: núi Phổ Đà, núi Yên Ngựa, 

núi Con Mối v.v.. (nhưng chủ yếu được gọi là núi Phổ Đà). 
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(2) Địa hình đồng bằng ven sông Đáy. Địa hình khá bằng phẳng và hơi dốc 

theo hướng từ Đông sang Tây, rất thuận lợi cho việc xây dựng công trình thủy lợi 

tự chảy dùng nguồn nước sông Đáy tưới cho các cánh đồng lúa thâm canh. Độ 

cao địa hình trung bình dao động trong khoảng từ 3,8 đến 7,0 m so với mặt biển.  

Phần tiếp giáp giữa các dãy núi phía Tây và đồng bằng phía Đông là vùng 

úng trũng: vùng này có nhiều khu vực độ cao địa hình thấp tạo thành các hồ chứa 

nước như hồ Quan Sơn, hồ Tuy Lai v.v.. với diện tích hàng ngàn ha. Khu vực này 

có nhiều lợi thế phát triển du lịch, nuôi thả thủy sản kết hợp trồng một số loại cây 

ăn quả v.v.. 

b) Đặc điểm khí tượng thủy văn 

- Xã Phúc Sơn có hệ thống ao hồ nhỏ và sông Đáy chảy qua địa bàn xã, tạo 

nên cảnh quan đặc trưng của một vùng chiêm trũng đồng bằng Bắc Bộ. Cảnh quan 

mặt nước quý giá này tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch như các 

khu du lịch, an dưỡng, tổ chức sự kiện, hội thảo, hội họp kết hợp thăm quan nghỉ 

dưỡng, dịch vụ du lịch trên mặt nước, tổ chức lễ hội truyền thống v.v.. 

Xã có đặc trưng đặc biệt bởi hệ thống sông, kênh tưới tiêu và các diện tích 

mặt nước hồ lớn ở khu vực Tuy Lai kết nối với nhau tạo thành hệ cảnh quan mặt 

nước hữu tình. Cảnh quan sông bao gồm vùng cảnh quan sông Đáy, kết hợp với 

hệ thống sông Thanh Hà, sông Mỹ Hà, suối ở xã Hương Sơn trong đó có suối Yến 

với giá trị lớn trong việc nâng cao vị thế cảnh quan của khu du tích và thắng cảnh 

Hương Sơn tạo thành một hệ cảnh quan sông nước rất đặc trưng và cần khai thác 

triệt để trong quy hoạch cũng như khai thác yếu tố này kết hợp với các loại hình 

du lịch. 

- Xã Hồng Sơn có 2 sông chính chảy qua, gồm: 

(1) Hệ thống sông Đáy: là một phân lưu của sông Hồng, độ uốn khúc của 

sông lớn, sông bị bồi lấp mạnh. Về mùa khô, nhiều đoạn sông chỉ như một lạch 

nhỏ. Tuy nhiên, lưu lượng đủ cung cấp nước cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. 

 (2) Sông Thanh Hà bắt nguồn từ vùng núi đá huyện Lương Sơn, Kim Bôi 

(Hoà Bình) và chảy vào sông Đáy tại cửa cầu Hội Xá xã Hương Sơn. Sông có 

chiều dài 28 km và diện tích lưu vực 390 km2. Do không có đê nên sông thường 

gây ngập úng cho các khu vực 2 bên bờ trong mùa mưa. 

c) Đặc điểm dân sinh kinh tế 

c1) Xã Phúc Sơn 

Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Phúc 

Sơn được thành lập từ toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 05 xã: xã Mỹ 

Xuyên (trước là xã Mỹ Thành và Bột Xuyên cũ), Phúc Lâm, Thượng Lâm, Tuy 

Lai và một phần xã Đồng Tâm. Tổng diện tích tự nhiên xã Phúc Sơn là 5.004 ha. 

Quy mô dân số sau sát nhập dân số của xã khoảng 54.084 người, mật độ dân số 

đạt 1.097 người/km2.  

Phúc Sơn là xã nằm ở khu vực phía Tây Nam của Hà Nội, có địa hình bán 

sơn địa, đóng vai trò vùng đệm sinh thái và kết nối với các xã khác qua tỉnh lộ 
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429, 419 quốc lộ 21A và 21B. Nơi đây sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, 

hài hòa giữa núi đá vôi, hồ nước và đồng bằng trù phú. Đặc biệt, hồ Tuy Lai trải 

rộng bên những dãy núi xanh tạo nên khung cảnh đẹp, vừa mang giá trị thủy lợi 

vừa mở ra tiềm năng lớn cho du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng. Ngoài ra, với vị trí 

nằm giáp ranh tỉnh Phú Thọ, việc giao lưu kinh tế - văn hóa giữa Hà Nội và các 

vùng phụ cận sẽ là lợi thế để xã trở thành điểm trung chuyển hàng hóa nông sản, 

vật liệu và dịch vụ. Theo định hướng phát triển kinh tế xã hội tại xã Phúc Sơn sau 

sát nhập, xã được định hướng là khu vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

đồng thời đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái khai thác tiềm năng cảnh quan hồ 

đầm, sông suối, đa dạng sinh học, cảnh quan làng truyền thống, giữ gìn bản sắc 

làng nghề và các không gian văn hóa, giải trí. 

c2) Xã Hồng Sơn 

Xã Hồng Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 06 xã: Phùng Xá, An Mỹ, 

Hợp Tiến, Lê Thanh, Xuy Xá và Hồng Sơn. Sau sắp xếp, tổng diện tích tự nhiên 

xã Hồng Sơn khoảng 5.438 ha và quy mô dân số khoảng 63.130 người. 

Hồng Sơn phát huy thế mạnh sản xuất nông nghiệp truyền thống. Xã đã có 

những tiến bộ nhất định trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng sản xuất hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Hồng Sơn đầu tư cho sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm sản xuất nông, lâm nghiệp.  

Có nhiều làng nghề, trong đó làng nghề dệt may, nhuộm Phùng Xá là làng 

nghề truyền thống đã được Thành phố công nhận, làng Phùng Xá cũng là một 

trong những địa phương có sản phẩm OCOP 5 sao của Thành phố. 

Có tiềm năng phát triển du lịch, đặc biệt là dịch vụ du lịch sinh thái gắn với 

văn hóa - tâm linh. Khu du lịch sinh thái hồ Quan Sơn - Tuy Lai (nằm trên địa bàn 

xã Hồng Sơn và xã Phúc Sơn) trở thành khu du lịch sử cấp Thành phố. 

Kinh tế xã đang từng bước chuyển đổi theo hướng phát triển bền vững, gắn 

kết giữa nông nghiệp truyền thống với các ngành nghề mới, phù hợp với định 

hướng phát triển vùng ngoại thành Hà Nội. 

3. Nhiệm vụ của công trình 

a) Nhiệm vụ thiết kế 

- Điều tiết, cắt, giảm lũ cho hạ du (điều hòa lũ rừng ngang từ tỉnh Phú Thọ 

đổ về).  

- Cấp nước cho: 6.754 ha; trong đó: vụ xuân 3.377 ha, vụ mùa 3.377  ha. 

- Khai thác lòng hồ kết hợp nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái, cải thiện 

môi trường. 

b) Năng lực thực tế về cấp nước 

b1) Hồ Tuy Lai 1 (thuộc hồ Tuy Lai)  

- Cấp nước cho hợp tác xã Thượng Lâm qua trạm bơm Đồi Mo: 

+ Vụ xuân: 70,53 ha lúa; 20,00 ha nuôi trồng thủy sản. 
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+ Vụ mùa: 70,53 ha lúa; 20,00 ha nuôi trồng thủy sản. 

+ Vụ đông: 20,00 ha nuôi trồng thủy sản. 

- Cấp nước cho hợp tác xã Tuy Lai qua cống Bờ Độn: 

+ Vụ xuân: 90,00 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 90,00 ha lúa. 

+ Nuôi trồng thủy sản cả năm: 60,00 ha. 

b2) Hồ Tuy Lai 2 (thuộc hồ Tuy Lai) 

- Cấp nước cho hợp tác xã Tuy Lai qua cống Đồi Trám: 

+ Vụ xuân: 92,90 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 92,90 ha lúa. 

+ Nuôi trồng thủy sản cả năm: 70,87 ha. 

- Cấp nước cho hợp tác xã Hồng Sơn qua cống Đồi Trám: 

+ Vụ xuân: 50,00 ha lúa 

+ Vụ mùa: 50,00 ha lúa. 

+ Vụ đông: 2,00 ha rau màu.  

b3) Hồ Quan Sơn (bao gồm hồ Vĩnh An) Cấp nước qua các công trình: Đồng 

Bưởi, Gốc Vừng, Núi Mối, Bình Lạng, Cầu Dậm, Lễ, Ao San; trạm bơm: Quán 

Sơn, Bình Lạng, Gò Mái cho: 

- Hợp tác xã Hồng Sơn: 

+ Vụ xuân: 172,60 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 172,60 ha lúa. 

- Hợp tác xã Xuy Xá: 

+ Vụ xuân: 138,65 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 138,65 ha lúa. 

- Hợp tác xã Hợp Tiến: 

+ Vụ xuân: 361,66 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 361,66 ha lúa. 

- Hợp tác xã Phù Lưu Tế: 

+ Vụ xuân: 156,43 ha (154,99 ha lúa; 1,44 ha rau màu). 

+ Vụ mùa: 156,43 ha (154,99 ha lúa; 1,44 ha rau màu).  

+ Vụ đông: 1,44 ha rau màu. 

- Hợp tác xã Hợp Thanh: 

+ Vụ xuân: 242,14 ha lúa. 
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+ Vụ mùa: 178,92 ha lúa. 

- Hợp tác xã An Tiến: 

+ Vụ xuân: 194,18 ha lúa. 

+ Vụ mùa: 194,18 ha lúa. 

+ Vụ đông: 13,00 ha rau màu. 

4. Danh mục các văn bản liên quan đến hệ thống 

- Quyết định số 519/QĐ-SNN ngày 27/3/2013 của Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Nội phê duyệt Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Quan 

Sơn - thành phố Hà Nội. 

- Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 18/02/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố Hà Nội Phê duyệt Bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Quan Sơn, huyện Mỹ 

Đức, thành phố Hà Nội. 
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Hình 1. Bản đồ vị trí chứa nước Quan Sơn và lân cận hồ chứa  
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Hình 2. Vị trí các công trình đập hồ chứa nước Quan Sơn 
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Hình 3. Vị trí các công trình cống lấy nước hồ chứa nước Quan Sơn 
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Hình 4. Vị trí các công trình trạm bơm hồ chứa nước Quan Sơn 
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Hình 5. Vị trí các công trình tràn xả lũ hồ chứa nước Quan Sơn 
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Phụ lục II 

THỐNG KÊ HỒ CHỨA VÀ CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI CHỦ YẾU 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

A HỒ CHỨA   

I Thông tin chung   

- Cấp công trình cấp III 

- Tần suất đảm bảo tưới % 85 

- Tần suất lũ thiết kế % 1,5 

- Tần suất lũ kiểm tra % 0,5 

II Thông số các hồ   

1 Hồ Quan Sơn   

- Diện tích lưu vực km2 84,30 

- Loại điều tiết hồ chứa năm 01 

- Mực nước chết (MNC) m +3,00 

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m +5,80 

- Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) m +6,97 

- Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) m +7,15 

- Dung tích ứng với MNDBT 106m3 7,864 

- Dung tích hữu ích 106m3 7,533 

- Dung tích chết 106m3 0,331 

2 Hồ Vĩnh An   

- Diện tích lưu vực km2 2,83 

- Loại điều tiết hồ chứa năm 01 

- Mực nước chết (MNC) m +3,60 

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m +5,80 

- Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) m +6,97 

- Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) m +7,15 

- Dung tích ứng với MNDBT 106m3 2,059 

- Dung tích hữu ích 106m3 1,805 

- Dung tích chết 106m3 0,253 

3 Hồ Tuy Lai 1   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Diện tích lưu vực km2 10,65 

- Loại điều tiết hồ chứa năm 01 

- Mực nước chết (MNC) m +3,80 

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m +6,50 

- Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) m +7,49 

- Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) m +7,66 

- Dung tích ứng với MNDBT 106m3 1,679 

- Dung tích hữu ích 106m3 1,540 

- Dung tích chết 106m3 0,139 

4 Hồ Tuy Lai 2   

- Diện tích lưu vực km2 10,65 

- Loại điều tiết hồ chứa năm 01 

- Mực nước chết (MNC) m +3,80 

- Mực nước dâng bình thường (MNDBT) m +6,50 

- Mực nước lũ thiết kế (MNLTK) m +7,49 

- Mực nước lũ kiểm tra (MNLKT) m + 7,66 

- Dung tích ứng với MNDBT 106m3 4,958 

- Dung tích hữu ích 106m3 4,065 

- Dung tích chết 106m3 0,893 

B ĐẬP, TRÀN   

I Đập đất   

1 Đập Quan Sơn   

- Chiều dài theo đỉnh đập m 6.680 

- Chiều rộng trung bình mặt đập m 8,00 

- Cao trình đỉnh đập   

+ 
Đoạn K6+744 (tràn Vĩnh An) đến K8+370 (bắt 

đầu dự án cấp bách) 
m +7,00 

+ Đoạn K8+370 đến K8+928 m +7,50 

+ 
Đoạn K8+928 (kết thúc dự án cấp bách) đến 

K11+240 (tràn Cầu Dậm) 
m +7,00 ÷ +7,50 

+ 
Đoạn K11+727 (tràn Cầu Dậm) đến K13+424 

(trạm bơm và cống Quán Sơn) 
m +7,50 

2 Đập Vĩnh An   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Chiều dài theo đỉnh đập m 3.096 

- Chiều rộng trung bình mặt đập m 5,00 

- Cao trình đỉnh đập m +7,50 

3 Đập Tuy Lai   

- Chiều dài theo đỉnh đập m 3.648 

- Chiều rộng trung bình mặt đập m 5,00 

- Cao trình đỉnh đập m +8,00 

- Cao trình đỉnh tường chắn sóng m +8,50 

II Tràn xả lũ   

1 Tràn xả lũ chính Cầu Dậm   

- Vị trí  K11+341 

- Cao trình ngưỡng tràn m +5,80 

- Chiều rộng tràn B m 356 

- Hình thức tràn  Tự do 

- Kết cấu  BTCT, đá xây 

2 Tràn xả lũ Vĩnh An   

- Vị trí m K6+744 

- Cao trình ngưỡng tràn m +5,80 

- Chiều rộng tràn B m 36,00 

- Hình thức tràn  Tự do 

- Kết cấu  BTCT, đá xây 

3 Tràn xả lũ Tuy Lai 1   

- Vị trí  
2046’39’’N 

10529’21’’E 

- Cao trình ngưỡng tràn m +6,50 

- Chiều rộng tràn B m 13,00 

- Hình thức tràn  Tự do 

- Kết cấu  Đá xây 

4 Tràn xả lũ Tuy Lai 2   

- Vị trí  K3+648 

- Cao trình ngưỡng tràn m +6,50 

- Chiều rộng tràn B m 30,00 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Hình thức tràn  Tự do 

- Kết cấu  Đá xây 

5 Tràn xả lũ Thung Cống   

- Vị trí  
2042’5’’N 

10541’12’’E 

- Cao trình ngưỡng tràn m +6,00 

- Chiều rộng tràn B m 70,00 

- Hình thức tràn  
Tự do và cống 

điều tiết 

- Kết cấu  BTCT, đá xây 

C CỐNG LẤY NƯỚC   

1 Cống Bờ Độn   

- Vị trí  K0 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,00 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,7x2,3) 

2 Cống Đồi Trám   

- Vị trí  K1+186 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,10 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(1,2x1,4) 

3 Cống Đồng Bưởi   

- Vị trí  K4+122 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,40 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x1,0) 

4 Cống Gốc Vừng   

- Vị trí  K5+706 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,40 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x1,0) 

5 Cống Núi Mối   

- Vị trí  K6+683 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,10 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x1,0) 

6 Cống Bình Lạng   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Vị trí  K7+196 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,6 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,2x2,7) 

7 Cống Gò Mái   

- Vị trí  K10+600 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,10 

- Kích thước  m 0,60 

8 Cống Cầu Dậm   

- Vị trí  K11+240 

- Cao trình ngưỡng cống m +1,95 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x2,5) 

9 Cống Lễ   

- Vị trí  K11+012 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,40 

- Kích thước  m 1,00 

10 Cống Ao San   

- Vị trí  K12+253 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,2 

- Kích thước  m 1,00 

11 Cống Quán Sơn   

- Vị trí  K13+424 

- Cao trình ngưỡng cống m +3,0 

- Kích thước  m 1x(0,8x1,0) 

C TRẠM BƠM   

1 Trạm bơm Quán Sơn   

- Vị trí  K13+424 

- Cao trình sàn bơm, động cơ m +6,3 

- Lưu lượng bơm m3/h 1.000 

- Công suất động cơ  kW 33 

- Đường kính ống hút/đẩy m 0,25 

2 Trạm bơm Gò Mái   

- Vị trí  K9+589 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Cao trình sàn bơm, động cơ m +5,6 

- Lưu lượng bơm m3/h 1.000 

- Công suất động cơ  kW 33 

- Đường kính ống hút/đẩy m 0,25 

3 Trạm bơm Bình Lạng   

- Vị trí  K7+596 

- Cao trình sàn bơm, động cơ m +6,4 

- Lưu lượng bơm m3/h 1.000 

- Công suất động cơ  kW 33 

- Đường kính ống hút/đẩy m 0,25 

4 Trạm bơm Đồi Mo   

- Vị trí  
2047’21.42’N 

10539’32’’E 

- Cao trình sàn bơm, động cơ m +7,0 

- Lưu lượng bơm m3/h 2.000 

- Công suất động cơ  kW 33 

- Đường kính ống hút/đẩy m 0,25 

D KÊNH VÀ CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH   

I Kênh sau cống Bờ Độn   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 1.445 

- Kích thước (BxH) m 4x1,5 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Ao Cầu   

- Vị trí  K0+480 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,2x1,7) 

ii Cống Mả Thần   

- Vị trí  K0+685 

- Kích thước m Φ1,0 

iii Cống Đồng Mả   

- Vị trí  K0+897 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,2) 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

II Kênh sau cống Đồi Trám   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 2.900 

- Kích thước (BxH) m 3x2,5 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Hang Mừn 1   

- Vị trí  K0+140 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,4x1,8) 

ii Cống Hang Mừn 2   

- Vị trí  K0+140 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,4x1,8) 

iii Cống Gò Sở   

- Vị trí  K0+730 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,6x1,8) 

iv Cống Đồng Hương   

- Vị trí  K0+900 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,35x1,7) 

v Cống Hoi Đen   

- Vị trí  K1+108 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,35x1,7) 

vi Cống Trạm Xá 1   

- Vị trí  K1+239 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

vii Cống Trạm Xá 2   

- Vị trí  K1+290 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2x2) 

viii Cống Trắng 1   

- Vị trí  K1+850 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,35x1,7) 

ix Cống Trắng 2   

- Vị trí  K1+850 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,35x1,7) 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

x Cống Lải Bèn 1   

- Vị trí  K1+975 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,2x1,4) 

xi Cống thoáng Đồng Quýt   

- Vị trí  K2+00 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

xii Cống thoáng Đồng Sổ   

- Vị trí  K2+590 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,5x1,0) 

xiii Cống Đồng Vàng   

- Vị trí  K2+900 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,35x1,9) 

III Kênh sau cống Đồng Bưởi   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 600 

- Kích thước (BxH) m 1,2x1,4 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Trại Mới 1   

- Vị trí  K0+220 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,3) 

ii Cống Trại Mới 2     

- Vị trí   K0+280 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,1) 

iii Cống Thôn Bụa   

- Vị trí  K0+581 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,6x0,8) 

iv Cống Thôn Bụa 2   

- Vị trí  K0+590 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x0,9) 

IV Kênh sau cống Núi Mối   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 1.072 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Kích thước (BxH) m 0,8x0,8 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Qua Đường 1   

- Vị trí  K0+45 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x0,8) 

ii Cống Qua Đường 5   

- Vị trí  K0+385 

- Kích thước nx(BxH) m 1x0,9 

iii Cống Qua Đường 8   

- Vị trí  K0+589 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x0,8) 

iv Cống Qua Đường 419   

- Vị trí  K1+72 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x0,8) 

V Kênh sau cống Bình Lạng   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 5.600 

- Kích thước (BxH) m 10x3,0 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Máng Mạ Ngoài   

- Vị trí  K0+355 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

ii Cống Điều Tiết Thượng   

- Vị trí  K0+ 822 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(1,5x2,5) 

iii Cống Điều Tiết Đặng   

- Vị trí  K2+182 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(1,2x2,4) 

iv Cống Cầu Đa   

- Vị trí  K3+125 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,1x3,0) 

v Cống Lách Đồng Quan 2   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Vị trí  K3+971 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,8x1,0) 

vi Cống Đồng Quan   

- Vị trí  K3+972 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x1,7) 

vii Cống Đồng Giải   

- Vị trí  K4+362 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,2) 

viii Cống Đồng Gia   

- Vị trí  K4+918 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,8) 

ix Cống Đồng Gia Mạ   

- Vị trí  K5+241 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,7x0,9) 

VI Kênh sau cống Gò Mái   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 2.159 

- Kích thước (BxH) m 0,8x0,9 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Qua Đường 1   

- Vị trí  K0+119 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,74x0,84) 

ii Cống Qua Đường 2   

- Vị trí  K0+237 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,86x1,16) 

iii Cống Lò Vôi   

- Vị trí  K0+360 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,2x1,4) 

iv Cống Phần Trăm   

- Vị trí  K0+360 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,4x0,5) 

v Cống N2   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Vị trí  K0+543 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,7x0,85) 

vi Cống N4   

- Vị trí  K0+684 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,7x0,85) 

vii Song Kiều   

- Vị trí  K2 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,4) 

VII Kênh sau cống Cầu Dậm   

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 4.625 

- Kích thước (BxH) m 8x2,5 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Dậm Trong   

- Vị trí  K0+75 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(1,6x3,7) 

ii Cống Cửa Chợ   

- Vị trí  K0+150 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

iii Cống N1   

- Vị trí  K0+167 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

iv Cống Gò Bầu   

- Vị trí  K0+300 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

v Cống Gò Cả   

- Vị trí  K0+573 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,0x2,0) 

vi Cống Gò Đốt   

- Vị trí  K0+604 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

vii Đập Điều Tiết Ván Dương   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Vị trí  K0+614 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x2,5) 

viii Cống Ván Dương 1   

- Vị trí  K0+633 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,0x2,0) 

ix Cống Ván Dương Dưới   

- Vị trí  K0+946 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(2,0x2,0) 

x Cống Ván Dương 2   

- Vị trí  K1+72 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

xi Cống Ván Dương 3   

- Vị trí  K1+234 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,0x1,0) 

xii Cống Đường Đỗi   

- Vị trí  K1+427 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

xiii Cống Đồng Đình    

- Vị trí  K1+725 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x2,0) 

xiv Cống Cõi Lim   

- Vị trí  K1+741 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x2,0) 

xv Đập điều tiết Hạ Quất   

- Vị trí  K1+745 

- Kích thước nx(BxH) m 3x(2,0x2,0) 

xvi Cống Đồng Tước   

- Vị trí  K1+938 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

xvii Cống Ba Xã   

- Vị trí  K2+185 

- Kích thước nx(BxH) m 2x(2,0x2,0) 
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

xiii Cống Chân Tràng   

- Vị trí  K2+193 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(1,5x1,5) 

VIII Kênh sau cống Lễ    

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 452 

- Kích thước (BxH) m 1,5x0,9 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Trên Kênh   

- Vị trí  K0+53 

- Kích thước nx(BxH) m 1x1,0 

ii Cống Điều Tiết   

- Vị trí  K0+83 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,6x0,9) 

iii Cống luồn Cuối Kênh   

- Vị trí  K0+452 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,42x1,2) 

IX Kênh sau cống Quán Sơn    

1 Kênh chính   

- Chiều dài m 1034 

- Kích thước (BxH) m 3x1,9 

2 Cống trên kênh chính   

i Cống Đồng Rừng   

- Vị trí  K0+39 

- Kích thước nx(BxH) m 1x0,6 

ii Cống Gò Dinh   

- Vị trí  K0+301 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,75x0,8) 

iii Cống Gò Bạch    

- Vị trí  K0+556 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,75x0,8) 

iv Cống tưới La Làng K0+656   
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TT Hạng mục 
Đơn vị 

tính 
Giá trị 

- Vị trí  K0+656 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,75x0,8) 

v Cống Chuông Chính    

- Vị trí  K0+943 

- Kích thước nx(BxH) m 1x(0,75x0,8) 
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Phụ lục III 

CĂN CỨ ĐỂ LẬP QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỒ CHỨA 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

1. Văn bản quy phạm pháp luật 

a) Văn bản của Quốc hội 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 được sửa đổi, bổ sung một 

số điều theo Luật số 60/2020/QH14, Luật số 18/2023/QH15, Luật số 

47/2024/QH15, Luật số 55/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15. 

- Luật Khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 64/2020/QH14 và Luật số 

146/2025/QH15. 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo 

Luật số 35/2018/QH14, Luật số 59/2020/QH14, Luật số 72/2020/QH14, Luật số 

16/2023/QH15, Luật số 28/2023/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 

146/2025/QH15. 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 11/2022/QH15, Luật số 16/2023/QH15, Luật số 18/2023/QH15, 

Luật số 47/2024/QH15, Luật số 54/2024/QH15 và Luật số 146/2025/QH15. 

- Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 84/2025/QH15, Luật số 116/2025/QH15 và Luật số 146/2025/QH15. 

b) Văn bản của Chính phủ 

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 

số 48/2020/NĐ-CP. 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/05/2024 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước. 

- Nghị định số 40/2026/NĐ-CP ngày 25/01/2026 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

- Nghị quyết số 12/2026/NQ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ về thực hiện 

một số giải pháp cấp bách trong quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

c) Văn bản của các Bộ, ngành 

- Thông tư số 13/2023/TT-BTNMT ngày 16/10/2023 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu quan 

trắc khí tượng thủy văn đối với trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng. 



 

 

PL: 26 

- Thông tư số 08/2026/TT-BNNMT ngày 26/01/2026 của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. 

- Văn bản số 927/TL-ATĐ ngày 16/4/2026 của Cục Quản và Xây dựng công 

trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc xây dựng, điều chỉnh, bổ 

sung quy trình vận hành các hồ chứa nước thủy lợi. 

2. Tiêu chuẩn áp dụng 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8414:2010 - Quy trình quản lý vận hành, khai 

thác và kiểm tra hồ chứa nước. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8641:2011 - Công trình thủy lợi - Kỹ thuật tưới 

tiêu nước cho cây lương thực và cây thực phẩm. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9168:2012 - Công trình thủy lợi - Hệ thống 

tưới tiêu - Phương pháp xác định hệ số tưới lúa. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8215:2021 - Công trình thủy lợi - Thiết bị quan 

trắc. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13615:2022 - Tính toán các đặc trưng thủy văn 

thiết kế. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11699:2023 - Công trình thủy lợi - Đánh giá 

an toàn đập, hồ chứa nước. 

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13998:2024 - Công trình thủy lợi - Hướng dẫn 

lập Quy trình vận hành hồ chứa nước. 

- Các tiêu chuẩn khác có liên quan tới thiết kế công trình thủy công của hồ 

chứa nước. 

3. Quy chuẩn áp dụng 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04-05:2022/BNNPTNT - Công trình 

thủy lợi, phòng chống thiên tai. 

4. Các tài liệu, số liệu khí tượng thủy văn 

- Lượng mưa năm trạm Ba Thá từ năm 1979  2024. 

- Lượng bốc hơi tháng trạm Hà Đông 1974  2024. 

- Lưu lượng bình quân ngày trạm Lâm Sơn 2005  2024. 
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Phụ lục IV 

CÁC BIỂU ĐỒ, BẢNG TRA 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

Phụ lục IV.1 Biểu đồ điều phối nước hồ chứa nước 

Phụ lục IV.2 Kết quả tính toán nhu cầu nước 

Phụ lục IV.3 Bảng tổng hợp nước dùng tại đầu mối 

Phụ lục IV.4 Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ 

Phụ lục IV.5 
Bảng tra quan hệ mực nước, dung tích và diện tích mặt hồ chứa 

nước 

Phụ lục IV.6 Quan hệ mực nước, lưu lượng và độ mở cửa cống 

  



 

 

PL: 28 

Phụ lục IV.1 

BIỂU ĐỒ ĐIỀU PHỐI HỒ CHỨA NƯỚC 

 

 

 

Mực nước chết 

Mực nước chết 
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Trong đó: 

- Vùng B là vùng cấp nước bình thường nằm giữa đường (1) và đường (2), 

Tại thời điểm t nào dó dung tích hồ tương ứng rơi vào vùng này thì hồ chứa cấp 

nước bình thường, tức là hồ chứa chỉ cấp nước theo yêu cầu thiết kế (qc = q) để 

đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu nước cho những thời đoạn tiếp theo, 

- Vùng A là vùng hạn chế cấp nước nằm giữa đường (1) và trục hoành, Tại 

thời điểm t nào đó dung tích hồ tương ứng rơi vào vùng này thì hồ chứa phải hạn 

chế cấp nước, tức là hồ chứa không thể cấp nước theo yêu cầu thiết kế (qc<q) để 

không xảy ra tình trạng quá thiếu nước cho những thời đoạn tiếp theo, 

- Vùng C là vùng gia tăng cấp nước nằm giữa đường (2) và cao trình mực 

nước dâng bình thường, Tại thời điểm t nào đó dung tích hồ tương ứng rơi vào 

vùng này thì hồ chứa có thể gia tăng cấp nước, tức là hồ chứa có thể cấp nước lớn 

hơn yêu cầu thiết kế (qc>q) mà không sợ xảy ra tình trạng thiếu nước cho những 

thời đoạn tiếp theo, 

- Vùng D là vùng xả lũ bình thường nằm giữa đường cao trình MNDBT và 

mực nước lũ thiết kế, Tại thời điểm t nào đó dung tích hồ tương ứng rơi vào vùng 

này thì hồ chứa phải xả lũ qua công trình xả lũ (nếu có) để đưa mực nước hồ về 

MNDBT, Vì rằng mực nước hồ vẫn nằm dưới mực nước siêu cao nên quá trình 

xả lũ tiến hành theo đường quá trình xả lũ thiết kế (qxả ~t)P nên gọi là vùng xả lũ 

bình thường, 

- Vùng E là vùng xả lũ khẩn cấp nằm giữa đường mực nước lũ siêu cao và 

đường thẳng ngang với cao trình đỉnh đập, tại thời điểm t nào đó dung tích hồ 

tương ứng rơi vào vùng này thì hồ chứa phải xả lũ khẩn cấp, tức là phải xả lũ lớn 

hơn quá trình xả thiết kế. 

  

Mực nước 

chết 



 

 

PL: 30 

Phụ lục IV.2 

KẾT QUẢ TÍNH TOÁN NHU CẦU NƯỚC 

1. Kết quả tính toán nhu cầu nước tưới cho cây trồng hồ Quan Sơn và Vĩnh An 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

Vụ Xuân 

Wtưới 4,11 1,26 1,58 1,90 1,98               10,82 

Vụ Mùa 

Wtưới      2,26 2,25 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 8,26 

Vụ Đông 

Wtưới          0,00 0,00 0,00 0,00 

Cả năm 

Wtưới 4,11 1,26 1,58 1,90 1,98 2,26 2,25 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 19,09 

2. Kết quả tính toán nhu cầu nước tưới cho cây trồng hồ Tuy Lai 1 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

Vụ Xuân 

Wtưới 0,52 0,16 0,20 0,24 0,25        1,37 

Vụ Mùa 

Wtưới      0,30 0,30 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 1,10 

Vụ Đông 

Wtưới          0,00 0,00 0,00 0,00 

Cả năm 

Wtưới 0,52 0,16 0,20 0,24 0,25 0,30 0,30 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 2,48 
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3. Kết quả tính toán nhu cầu nước tưới cho cây trồng hồ Tuy Lai 2 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tổng 

Vụ Xuân 

Wtưới 0,46 0,14 0,18 0,21 0,22        1,22 

Vụ Mùa 

Wtưới      0,27 0,27 0,18 0,27 0,00 0,00 0,00 0,98 

Vụ Đông 

Wtưới          0,00 0,00 0,00 0,00 

Cả năm 

Wtưới 0,46 0,14 0,18 0,21 0,22 0,27 0,27 0,18 0,27 0,00 0,00 0,00 2,21 
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Phụ lục IV.3 

BẢNG TỔNG HỢP NƯỚC DÙNG TẠI ĐẦU MỐI 

1. Bảng tổng hợp nước dùng tại đầu mối hồ Quan Sơn và Vĩnh An 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wnông nghiệp 4,11 1,26 1,58 1,90 1,98 2,26 2,25 1,50 2,25 0,00 0,00 0,00 

Wthủy sản 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,11 0,11 0,10 0,11 0,10 0,00 

Wtổng 4,11 1,26 1,58 1,90 1,98 2,36 2,36 1,61 2,35 0,11 0,10 0,00 

2. Bảng tổng hợp nước dùng tại đầu mối hồ Tuy Lai 1 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wnông nghiệp 0,52 0,16 0,20 0,24 0,25 0,30 0,30 0,20 0,30 0,00 0,00 0,00 

Wthủy sản 0,27 0,25 0,27 0,27 0,27 0,27 0,00 0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 

Wtổng 0,80 0,41 0,47 0,51 0,52 0,57 0,30 0,20 0,30 0,07 0,07 0,07 

3. Bảng tổng hợp nước dùng tại đầu mối hồ Tuy Lai 2 

Đơn vị: triệu m3 

Tháng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wnông nghiệp 0,46 0,14 0,18 0,21 0,22 0,27 0,27 0,18 0,27 0,00 0,00 0,00 

Wthủy sản 0,24 0,22 0,24 0,23 0,24 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Wtổng 0,71 0,36 0,42 0,45 0,47 0,50 0,27 0,18 0,27 0,00 0,00 0,00 
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Phụ lục IV.4 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 

Theo QCVN 0405:2022 và yêu cầu phòng chống lũ, hồ chứa nước Quan Sơn 

thuộc công trình đầu mối cấp III, có các tần suất thiết kế lũ như sau: 

- Tần suất đảm bảo chống lũ thiết kế cho công trình với P = 1,5% 

- Tần suất đảm bảo chống lũ kiểm tra cho công trình với P = 0,5% 

- Mực nước dâng bình thường tại hồ Quan Sơn và Vĩnh An: Z = +5,80 m. 

- Mực nước dâng bình thường tại hồ Tuy Lai 1, Tuy Lai 2: Z = +6,50 m. 

Tổng hợp kết quả tính toán điều tiết lũ: 

1. Kết quả tính toán điều tiết lũ hồ Quan Sơn và Vĩnh An 

Tần suất lũ 
𝑄𝑚𝑎𝑥
đế𝑛  

(m3/s) 

𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑥ả  

(m3/s) 
Vmax 

(106m3) 

Zhomax 

(m) 

Lũ kiểm tra 0,5% 1.118,29 952,06 15,98 7,15 

Lũ thiết kế 1,5% 911,37 767,51 15,16 6,97 

2. Kết quả tính toán điều tiết lũ hồ Tuy Lai 1 và Tuy Lai 2 

Tần suất lũ 
𝑄𝑚𝑎𝑥
đế𝑛  

(m3/s) 

𝑄𝑚𝑎𝑥
𝑥ả  

(m3/s) 
Vmax 

(106m3) 

Zhomax 

(m) 

Lũ kiểm tra 0,5% 256,45 59,65 9,49 7,66 

Lũ thiết kế 1,5% 206,17 46,72 9,06 7,49 
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Phụ lục IV.5 

BẢNG TRA QUAN HỆ MỰC NƯỚC, DUNG TÍCH 

VÀ DIỆN TÍCH MẶT HỒ 

Hồ Quan Sơn Hồ Vĩnh An Hồ Tuy Lai 1 Hồ Tuy Lai 2 

Z 

(m) 

F 

(km2) 

W 

(triệu 

m3) 

Z 

(m) 

F 

(km2) 

W 

(triệu 

m3) 

Z 

(m) 

F 

(km2) 

W 

(triệu 

m3) 

Z 

(m) 

F 

(km2) 

W 

(triệu 

m3) 

1 0,004 0,002          

2 0,049 0,065          

3 0,681 0,331 3 0,056 0,004    3 0,241 0,183 

4 3,319 2,040 4 0,775 0,419 4 0,178 0,139 4 1,235 1,071 

5 4,329 5,105 5 0,955 1,284 5 0,699 0,578 5 1,609 2,493 

6 4,638 8,554 6 0,978 2,251 6 0,747 1,300 6 1,650 4,122 

7 4,805 12,055 7 1,008 3,244 7 0,767 2,057 7 1,693 5,794 

8 4,931 15,591 8 1,025 4,261 8 0,780 2,831 8 1,729 7,505 

      9 0,780 3,611 9 1,773 9,256 
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Phụ lục IV.6 

QUAN HỆ MỰC NƯỚC, LƯU LƯỢNG VÀ ĐỘ MỞ CỬA CỐNG 

1. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Bờ Độn 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,50 0,20 0,62 0,29 

0,20 

0,50 0,40 0,63 0,55 

1,00 0,10 0,62 0,43 1,00 0,20 0,62 0,83 

1,50 0,07 0,61 0,53 1,50 0,13 0,62 1,04 

2,00 0,05 0,61 0,61 2,00 0,10 0,62 1,21 

2,50 0,04 0,61 0,68 2,50 0,08 0,61 1,35 

3,00 0,03 0,61 0,75 3,00 0,07 0,61 1,49 

3,50 0,03 0,61 0,81 3,50 0,06 0,61 1,61 

3,70 0,03 0,61 0,84 3,70 0,05 0,61 1,66 

0,40 

0,50 0,80 0,71 0,94 

0,60 

0,50 0,20 0,62 0,95 

1,00 0,40 0,63 1,56 1,00 0,10 0,62 2,10 

1,50 0,27 0,62 1,99 1,50 0,07 0,61 2,80 

2,00 0,20 0,62 2,35 2,00 0,05 0,61 3,36 

2,50 0,16 0,62 2,66 2,50 0,04 0,61 3,84 

3,00 0,13 0,62 2,93 3,00 0,03 0,61 4,26 

3,50 0,11 0,62 3,18 3,50 0,03 0,61 4,65 

3,70 0,11 0,62 3,27 3,70 0,03 0,61 4,80 

0,80 

0,50 1,60 0,73 - 

1,00 

0,50 0,20 0,62 - 

1,00 0,80 0,71 2,67 1,00 0,10 0,62 2,73 

1,50 0,53 0,65 3,68 1,50 0,07 0,61 4,13 

2,00 0,40 0,63 4,41 2,00 0,05 0,61 5,16 

2,50 0,32 0,63 5,07 2,50 0,04 0,61 6,02 

3,00 0,27 0,62 5,64 3,00 0,03 0,61 6,77 

3,50 0,23 0,62 6,16 3,50 0,03 0,61 7,44 

3,70 0,22 0,62 6,36 3,70 0,03 0,61 7,69 

1,20 

0,50 2,40 0,77 - 

1,40 

0,50 0,20 0,62 - 

1,00 1,20 0,72 2,29 1,00 0,10 0,62 2,30 

1,50 0,80 0,71 4,90 1,50 0,07 0,61 4,92 
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a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

2,00 0,60 0,66 6,23 2,00 0,05 0,61 6,56 

2,50 0,48 0,64 7,25 2,50 0,04 0,61 7,86 

3,00 0,40 0,63 8,10 3,00 0,03 0,61 8,98 

3,50 0,34 0,63 8,93 3,50 0,03 0,61 9,97 

3,70 0,32 0,63 9,23 3,70 0,03 0,61 10,34 

1,60 

0,50 3,20 0,81 - 

1,80 

0,50 0,20 0,62 - 

1,00 1,60 0,73 - 1,00 0,10 0,62 - 

1,50 1,07 0,71 4,89 1,50 0,07 0,61 4,97 

2,00 0,80 0,71 7,54 2,00 0,05 0,61 7,47 

2,50 0,64 0,67 9,18 2,50 0,04 0,61 9,32 

3,00 0,53 0,65 10,40 3,00 0,03 0,61 10,86 

3,50 0,46 0,64 11,51 3,50 0,03 0,61 12,21 

3,70 0,43 0,64 11,91 3,70 0,03 0,61 12,70 

1,90 

0,50 3,80 0,84 - 

2,00 

0,50 0,20 0,62 - 

1,00 1,90 0,75 - 1,00 0,10 0,62 - 

1,50 1,27 0,72 3,54 1,50 0,07 0,61 4,58 

2,00 0,95 0,71 7,79 2,00 0,05 0,61 7,72 

2,50 0,76 0,71 10,32 2,50 0,04 0,61 9,90 

3,00 0,63 0,67 11,97 3,00 0,03 0,61 11,67 

3,50 0,54 0,65 13,29 3,50 0,03 0,61 13,21 

3,70 0,51 0,65 13,81 3,70 0,03 0,61 13,78 

2,20 

0,50 4,40 0,87 - 

2,30 

0,50 4,60 0,88 - 

1,00 2,20 0,76 - 1,00 2,30 0,77 - 

1,50 1,47 0,73 - 1,50 1,53 0,73 - 

2,00 1,10 0,71 7,36 2,00 1,15 0,72 7,00 

2,50 0,88 0,71 10,82 2,50 0,92 0,71 10,88 

3,00 0,73 0,70 13,31 3,00 0,77 0,71 13,62 

3,50 0,63 0,67 14,99 3,50 0,66 0,68 15,53 

3,70 0,59 0,66 15,56 3,70 0,62 0,67 16,14 

 



 

 

PL: 39 

2. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Đồi Trám 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,20 

0,50 0,40 0,63 0,78 

0,40 

0,50 0,80 0,71 1,33 

1,00 0,20 0,62 1,17 1,00 0,40 0,63 2,20 

1,50 0,13 0,62 1,46 1,50 0,27 0,62 2,81 

2,00 0,10 0,62 1,70 2,00 0,20 0,62 3,32 

2,50 0,08 0,61 1,91 2,50 0,16 0,62 3,75 

3,00 0,07 0,61 2,10 3,00 0,13 0,62 4,14 

3,50 0,06 0,61 2,28 3,50 0,11 0,62 4,49 

3,70 0,05 0,61 2,34 3,70 0,11 0,62 4,62 

0,60 

0,50 1,20 0,72 1,14 

0,80 

0,50 1,60 0,73 - 

1,00 0,60 0,66 3,11 1,00 0,80 0,71 3,76 

1,50 0,40 0,63 4,04 1,50 0,53 0,65 5,19 

2,00 0,30 0,63 4,83 2,00 0,40 0,63 6,23 

2,50 0,24 0,62 5,49 2,50 0,32 0,63 7,15 

3,00 0,20 0,62 6,09 3,00 0,27 0,62 7,96 

3,50 0,17 0,62 6,63 3,50 0,23 0,62 8,70 

3,70 0,16 0,62 6,84 3,70 0,22 0,62 8,97 

1,00 

0,50 2,00 0,75 - 

1,20 

0,50 2,40 0,77 - 

1,00 1,00 0,71 3,86 1,00 1,20 0,72 3,24 

1,50 0,67 0,68 6,22 1,50 0,80 0,71 6,91 

2,00 0,50 0,65 7,58 2,00 0,60 0,66 8,79 

2,50 0,40 0,63 8,70 2,50 0,48 0,64 10,23 

3,00 0,33 0,63 9,75 3,00 0,40 0,63 11,44 

3,50 0,29 0,62 10,69 3,50 0,34 0,63 12,61 

3,70 0,27 0,62 11,04 3,70 0,32 0,63 13,04 

1,40 

0,50 2,80 0,79 - 

1,60 

0,50 3,20 0,81 - 

1,00 1,40 0,73 - 1,00 1,60 0,73 - 

1,50 0,93 0,71 7,14 1,50 1,07 0,71 6,91 

2,00 0,70 0,69 9,92 2,00 0,80 0,71 10,64 

2,50 0,56 0,65 11,61 2,50 0,64 0,67 12,96 



 

 

PL: 40 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

3,00 0,47 0,64 13,13 3,00 0,53 0,65 14,68 

3,50 0,40 0,63 14,41 3,50 0,46 0,64 16,25 

3,70 0,38 0,63 14,94 3,70 0,43 0,64 16,81 

1,80 

0,50 3,60 0,83 - 

2,00 

0,50 4,00 0,85 - 

1,00 1,80 0,74 - 1,00 2,00 0,75 - 

1,50 1,20 0,72 5,95 1,50 1,33 0,72 3,37 

2,00 0,90 0,71 10,96 2,00 1,00 0,71 10,92 

2,50 0,72 0,70 14,13 2,50 0,80 0,71 14,87 

3,00 0,60 0,66 16,15 3,00 0,67 0,68 17,59 

3,50 0,51 0,65 17,96 3,50 0,57 0,65 19,56 

3,70 0,49 0,64 18,64 3,70 0,54 0,65 20,32 

2,20 

0,50 4,40 0,85 - 

2,40 

0,50 4,80 0,86 - 

1,00 2,20 0,76 - 1,00 2,40 0,77 - 

1,50 1,47 0,73 - 1,50 1,60 0,73 - 

2,00 1,10 0,71 10,39 2,00 1,20 0,72 9,16 

2,50 0,88 0,71 15,27 2,50 0,96 0,71 15,35 

3,00 0,73 0,70 18,79 3,00 0,80 0,71 19,55 

3,50 0,63 0,67 21,16 3,50 0,69 0,69 22,63 

3,70 0,59 0,66 21,96 3,70 0,65 0,67 23,59 

2,60 

0,50 5,20 0,86 - 

2,80 

0,50 5,60 0,86 - 

1,00 2,60 0,78 - 1,00 2,80 0,79 - 

1,50 1,73 0,74 - 1,50 1,87 0,74 - 

2,00 1,30 0,72 6,64 2,00 1,40 0,73 - 

2,50 1,04 0,71 15,06 2,50 1,12 0,71 14,27 

3,00 0,87 0,71 20,01 3,00 0,93 0,71 20,20 

3,50 0,74 0,70 23,87 3,50 0,80 0,71 24,64 

3,70 0,70 0,69 25,03 3,70 0,76 0,71 26,19 

 

  



 

 

PL: 41 

3. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Đồng Bưởi - Núi Mối - Gốc 

Vừng 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,50 0,20 0,62 0,14 

0,20 

0,50 0,40 0,63 0,26 

0,70 0,14 0,62 0,17 0,70 0,29 0,62 0,32 

0,90 0,11 0,62 0,19 0,90 0,22 0,62 0,37 

1,00 0,10 0,62 0,20 1,00 0,20 0,62 0,39 

1,50 0,07 0,61 0,25 1,50 0,13 0,62 0,49 

2,00 0,05 0,61 0,29 2,00 0,10 0,62 0,57 

2,50 0,04 0,61 0,32 2,50 0,08 0,61 0,64 

2,90 0,03 0,61 0,35 2,90 0,07 0,61 0,69 

0,30 

0,50 0,60 0,66 0,37 

0,40 

0,50 0,80 0,71 0,44 

0,70 0,43 0,63 0,46 0,70 0,57 0,65 0,58 

0,90 0,33 0,63 0,53 0,90 0,44 0,64 0,69 

1,00 0,30 0,63 0,57 1,00 0,40 0,63 0,73 

1,50 0,20 0,62 0,72 1,50 0,27 0,62 0,94 

2,00 0,15 0,62 0,84 2,00 0,20 0,62 1,11 

2,50 0,12 0,62 0,95 2,50 0,16 0,62 1,25 

2,90 0,10 0,62 1,02 2,90 0,14 0,62 1,35 

0,50 

0,50 1,00 0,71 0,46 

0,60 

0,50 1,20 0,72 0,38 

0,70 0,71 0,69 0,69 0,70 0,86 0,71 0,75 

0,90 0,56 0,65 0,83 0,90 0,67 0,68 0,96 

1,00 0,50 0,65 0,89 1,00 0,60 0,66 1,04 

1,50 0,33 0,63 1,15 1,50 0,40 0,63 1,35 

2,00 0,25 0,62 1,36 2,00 0,30 0,63 1,61 

2,50 0,20 0,62 1,54 2,50 0,24 0,62 1,83 

2,90 0,17 0,62 1,68 2,90 0,21 0,62 1,99 

0,70 

0,50 1,40 0,73 - 

0,80 

0,50 1,60 0,73 - 

0,70 1,00 0,71 0,75 0,70 1,14 0,72 0,69 

0,90 0,78 0,71 1,06 0,90 0,89 0,71 1,10 

1,00 0,70 0,69 1,17 1,00 0,80 0,71 1,25 



 

 

PL: 42 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

1,50 0,47 0,64 1,55 1,50 0,53 0,65 1,73 

2,00 0,35 0,63 1,85 2,00 0,40 0,63 2,08 

2,50 0,28 0,62 2,11 2,50 0,32 0,63 2,38 

2,90 0,24 0,62 2,30 2,90 0,28 0,62 2,60 

0,90 

0,50 1,80 0,74 - 

1,00 

0,50 2,00 0,75 - 

0,70 1,29 0,72 0,49 0,70 1,43 0,73 - 

0,90 1,00 0,71 1,10 0,90 1,11 0,71 1,04 

1,00 0,90 0,71 1,29 1,00 1,00 0,71 1,29 

1,50 0,60 0,66 1,90 1,50 0,67 0,68 2,07 

2,00 0,45 0,64 2,31 2,00 0,50 0,65 2,53 

2,50 0,36 0,63 2,65 2,50 0,40 0,63 2,90 

2,90 0,31 0,63 2,90 2,90 0,34 0,63 3,19 

4. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Bình Lạng 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,50 0,20 0,62 0,38 

0,20 

0,50 0,40 0,63 0,71 

0,70 0,14 0,62 0,46 0,70 0,29 0,62 0,88 

0,80 0,13 0,62 0,49 0,80 0,25 0,62 0,95 

1,00 0,10 0,62 0,55 1,00 0,20 0,62 1,07 

1,20 0,08 0,61 0,61 1,20 0,17 0,62 1,19 

1,50 0,07 0,61 0,68 1,50 0,13 0,62 1,34 

2,00 0,05 0,61 0,79 2,00 0,10 0,62 1,56 

2,20 0,05 0,61 0,83 2,20 0,09 0,61 1,64 

0,50 

0,50 1,00 0,71 1,25 

0,70 

0,50 1,40 0,73 - 

0,70 0,71 0,69 1,91 0,70 1,00 0,71 2,07 

0,80 0,63 0,67 2,11 0,80 0,88 0,71 2,53 

1,00 0,50 0,65 2,46 1,00 0,70 0,69 3,22 

1,20 0,42 0,63 2,75 1,20 0,58 0,66 3,66 

1,50 0,33 0,63 3,16 1,50 0,47 0,64 4,26 

2,00 0,25 0,62 3,74 2,00 0,35 0,63 5,08 



 

 

PL: 43 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

2,20 0,23 0,62 3,95 2,20 0,32 0,63 5,39 

1,00 

0,50 2,00 0,75 - 

1,20 

0,50 2,40 0,77 - 

0,70 1,43 0,73 - 0,70 1,71 0,74 - 

0,80 1,25 0,72 1,89 0,80 1,50 0,73 - 

1,00 1,00 0,71 3,54 1,00 1,20 0,72 2,97 

1,20 0,83 0,71 4,59 1,20 1,00 0,71 4,65 

1,50 0,67 0,68 5,70 1,50 0,80 0,71 6,34 

2,00 0,50 0,65 6,95 2,00 0,60 0,66 8,06 

2,20 0,45 0,64 7,39 2,20 0,55 0,65 8,60 

1,50 

0,50 3,00 0,80 - 

1,70 

0,50 3,40 0,82 - 

0,70 2,14 0,76 - 0,70 2,43 0,77 - 

0,80 1,88 0,75 - 0,80 2,13 0,76 - 

1,00 1,50 0,73 - 1,00 1,70 0,74 - 

1,20 1,25 0,72 3,46 1,20 1,42 0,73 - 

1,50 1,00 0,71 6,50 1,50 1,13 0,72 6,00 

2,00 0,75 0,71 9,50 2,00 0,85 0,71 9,94 

2,20 0,68 0,68 10,30 2,20 0,77 0,71 11,11 

2,00 

0,50 4,00 0,85 - 

2,20 

0,50 4,40 0,87 - 

0,70 2,86 0,79 - 0,70 3,14 0,81 - 

0,80 2,50 0,78 - 0,80 2,75 0,79 - 

1,00 2,00 0,75 - 1,00 2,20 0,76 - 

1,20 1,67 0,74 - 1,20 1,83 0,74 - 

1,50 1,33 0,72 3,09 1,50 1,47 0,73 - 

2,00 1,00 0,71 10,01 2,00 1,10 0,71 9,53 

2,20 0,91 0,71 11,61 2,20 1,00 0,71 11,55 

 

  



 

 

PL: 44 

5. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Cầu Dậm 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,20 

0,50 0,40 0,63 1,30 

0,40 

0,50 0,80 0,71 2,22 

1,00 0,20 0,62 1,95 1,00 0,40 0,63 3,67 

1,50 0,13 0,62 2,44 1,50 0,27 0,62 4,69 

2,00 0,10 0,62 2,84 2,00 0,20 0,62 5,53 

2,50 0,08 0,61 3,19 2,50 0,16 0,62 6,25 

3,00 0,07 0,61 3,50 3,00 0,13 0,62 6,89 

3,50 0,06 0,61 3,79 3,50 0,11 0,62 7,48 

3,85 0,05 0,61 3,98 3,85 0,10 0,62 7,86 

0,60 

0,50 1,20 0,72 1,91 

0,80 

0,50 1,60 0,73 - 

1,00 0,60 0,66 5,18 1,00 0,80 0,71 6,27 

1,50 0,40 0,63 6,74 1,50 0,53 0,65 8,65 

2,00 0,30 0,63 8,05 2,00 0,40 0,63 10,38 

2,50 0,24 0,62 9,16 2,50 0,32 0,63 11,92 

3,00 0,20 0,62 10,15 3,00 0,27 0,62 13,27 

3,50 0,17 0,62 11,05 3,50 0,23 0,62 14,49 

3,85 0,16 0,62 11,65 3,85 0,21 0,62 15,30 

1,00 

0,50 2,00 0,75 - 

1,20 

0,50 2,40 0,77 - 

1,00 1,00 0,71 6,44 1,00 1,20 0,72 5,40 

1,50 0,67 0,68 10,36 1,50 0,80 0,71 11,52 

2,00 0,50 0,65 12,64 2,00 0,60 0,66 14,65 

2,50 0,40 0,63 14,50 2,50 0,48 0,64 17,06 

3,00 0,33 0,63 16,26 3,00 0,40 0,63 19,06 

3,50 0,29 0,62 17,82 3,50 0,34 0,63 21,01 

3,85 0,26 0,62 18,83 3,85 0,31 0,63 22,25 

1,40 

0,50 2,80 0,79 - 

1,60 

0,50 3,20 0,81 - 

1,00 1,40 0,73 - 1,00 1,60 0,73 - 

1,50 0,93 0,71 11,90 1,50 1,07 0,71 11,51 

2,00 0,70 0,69 16,53 2,00 0,80 0,71 17,74 

2,50 0,56 0,65 19,36 2,50 0,64 0,67 21,60 



 

 

PL: 45 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

3,00 0,47 0,64 21,88 3,00 0,53 0,65 24,46 

3,50 0,40 0,63 24,02 3,50 0,46 0,64 27,09 

3,85 0,36 0,63 25,53 3,85 0,42 0,63 28,70 

1,80 

0,50 3,60 0,83 - 

2,00 

0,50 4,00 0,85 - 

1,00 1,80 0,74 - 1,00 2,00 0,75 - 

1,50 1,20 0,72 9,91 1,50 1,33 0,72 5,62 

2,00 0,90 0,71 18,27 2,00 1,00 0,71 18,20 

2,50 0,72 0,70 23,55 2,50 0,80 0,71 24,79 

3,00 0,60 0,66 26,92 3,00 0,67 0,68 29,32 

3,50 0,51 0,65 29,94 3,50 0,57 0,65 32,61 

3,85 0,47 0,64 31,87 3,85 0,52 0,65 34,82 

6. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Lễ 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,20 0,50 0,65 0,04 

0,60 

0,20 3,00 0,69 - 

0,40 0,25 0,62 0,06 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,17 0,62 0,08 0,60 1,00 0,71 0,61 

0,80 0,13 0,62 0,09 0,80 0,75 0,71 0,90 

1,00 0,10 0,62 0,10 1,00 0,60 0,66 1,06 

1,20 0,08 0,61 0,11 1,20 0,50 0,65 1,20 

1,40 0,07 0,61 0,12 1,40 0,43 0,63 1,33 

1,60 0,06 0,61 0,13 1,60 0,38 0,63 1,44 

1,80 0,06 0,61 0,14 1,80 0,33 0,63 1,55 

2,00 0,05 0,61 0,15 2,00 0,30 0,63 1,65 

2,40 0,04 0,61 0,16 2,40 0,25 0,62 1,83 

2,60 0,04 0,61 0,17 2,60 0,23 0,62 1,92 

3,00 0,03 0,61 0,18 3,00 0,20 0,62 2,08 

3,20 0,03 0,61 0,19 3,20 0,19 0,62 2,16 

3,40 0,03 0,61 0,19 3,40 0,18 0,62 2,23 

0,20 0,20 1,00 0,71 0,08 0,70 0,20 3,00 0,69 - 



 

 

PL: 46 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,40 0,50 0,65 0,16 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,33 0,63 0,20 0,60 1,00 0,71 0,56 

0,80 0,25 0,62 0,24 0,80 0,75 0,71 0,96 

1,00 0,20 0,62 0,27 1,00 0,60 0,66 1,20 

1,20 0,17 0,62 0,30 1,20 0,50 0,65 1,38 

1,40 0,14 0,62 0,33 1,40 0,43 0,63 1,53 

1,60 0,13 0,62 0,35 1,60 0,38 0,63 1,67 

1,80 0,11 0,62 0,38 1,80 0,33 0,63 1,81 

2,00 0,10 0,62 0,40 2,00 0,30 0,63 1,93 

2,40 0,08 0,61 0,44 2,40 0,25 0,62 2,15 

2,60 0,08 0,61 0,45 2,60 0,23 0,62 2,26 

3,00 0,07 0,61 0,49 3,00 0,20 0,62 2,45 

3,20 0,06 0,61 0,51 3,20 0,19 0,62 2,55 

3,40 0,06 0,61 0,52 3,40 0,18 0,62 2,63 

0,30 

0,20 1,50 0,70 - 

0,80 

0,20 3,00 0,69 - 

0,40 0,75 0,71 0,26 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,50 0,65 0,34 0,60 1,00 0,71 0,36 

0,80 0,38 0,63 0,41 0,80 0,75 0,71 0,97 

1,00 0,30 0,63 0,47 1,00 0,60 0,66 1,29 

1,20 0,25 0,62 0,52 1,20 0,50 0,65 1,51 

1,40 0,21 0,62 0,57 1,40 0,43 0,63 1,70 

1,60 0,19 0,62 0,61 1,60 0,38 0,63 1,87 

1,80 0,17 0,62 0,66 1,80 0,33 0,63 2,03 

2,00 0,15 0,62 0,69 2,00 0,30 0,63 2,17 

2,40 0,13 0,62 0,77 2,40 0,25 0,62 2,43 

2,60 0,12 0,62 0,80 2,60 0,23 0,62 2,55 

3,00 0,10 0,62 0,86 3,00 0,20 0,62 2,78 

3,20 0,09 0,61 0,89 3,20 0,19 0,62 2,89 

3,40 0,09 0,61 0,92 3,40 0,18 0,62 2,99 

0,40 0,20 2,00 0,70 - 0,90 0,20 3,00 0,69 - 



 

 

PL: 47 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,40 1,00 0,71 0,30 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,67 0,68 0,48 0,60 1,00 0,71 - 

0,80 0,50 0,65 0,59 0,80 0,75 0,71 0,90 

1,00 0,40 0,63 0,67 1,00 0,60 0,66 1,32 

1,20 0,33 0,63 0,75 1,20 0,50 0,65 1,59 

1,40 0,29 0,62 0,83 1,40 0,43 0,63 1,81 

1,60 0,25 0,62 0,89 1,60 0,38 0,63 2,00 

1,80 0,22 0,62 0,95 1,80 0,33 0,63 2,18 

2,00 0,20 0,62 1,01 2,00 0,30 0,63 2,35 

2,40 0,17 0,62 1,12 2,40 0,25 0,62 2,64 

2,60 0,15 0,62 1,17 2,60 0,23 0,62 2,78 

3,00 0,13 0,62 1,26 3,00 0,20 0,62 3,04 

3,20 0,13 0,62 1,31 3,20 0,19 0,62 3,15 

3,40 0,12 0,62 1,35 3,40 0,18 0,62 3,27 

0,50 

0,20 2,50 0,69 - 

1,00 

0,20 3,00 0,69 - 

0,40 1,25 0,71 0,25 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,83 0,71 0,58 0,60 1,00 0,71 - 

0,80 0,63 0,67 0,75 0,80 0,75 0,71 0,72 

1,00 0,50 0,65 0,88 1,00 0,60 0,66 1,27 

1,20 0,42 0,63 0,98 1,20 0,50 0,65 1,59 

1,40 0,36 0,63 1,08 1,40 0,43 0,63 1,83 

1,60 0,31 0,63 1,17 1,60 0,38 0,63 2,05 

1,80 0,28 0,62 1,26 1,80 0,33 0,63 2,24 

2,00 0,25 0,62 1,34 2,00 0,30 0,63 2,42 

2,40 0,21 0,62 1,48 2,40 0,25 0,62 2,74 

2,60 0,19 0,62 1,55 2,60 0,23 0,62 2,89 

3,00 0,17 0,62 1,68 3,00 0,20 0,62 3,16 

3,20 0,16 0,62 1,74 3,20 0,19 0,62 3,29 

3,40 0,15 0,62 1,79 3,40 0,18 0,62 3,41 

 



 

 

PL: 48 

7. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Ao San 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,10 1,00 0,71 0,02 

0,60 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 0,50 0,65 0,04 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 0,33 0,63 0,05 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 0,25 0,62 0,06 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,17 0,62 0,08 0,60 1,00 0,71 0,61 

0,80 0,13 0,62 0,09 0,80 0,75 0,71 0,90 

1,00 0,10 0,62 0,10 1,00 0,60 0,66 1,06 

1,20 0,08 0,61 0,11 1,20 0,50 0,65 1,20 

1,40 0,07 0,61 0,12 1,40 0,43 0,63 1,33 

1,60 0,06 0,61 0,13 1,60 0,38 0,63 1,44 

1,80 0,06 0,61 0,14 1,80 0,33 0,63 1,55 

2,00 0,05 0,61 0,15 2,00 0,30 0,63 1,65 

2,20 0,05 0,61 0,15 2,20 0,27 0,62 1,74 

2,40 0,04 0,61 0,16 2,40 0,25 0,62 1,83 

2,60 0,04 0,61 0,17 2,60 0,23 0,62 1,92 

0,20 

0,10 2,00 0,70 - 

0,70 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 1,00 0,71 0,08 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 0,67 0,68 0,13 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 0,50 0,65 0,16 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,33 0,63 0,20 0,60 1,00 0,71 0,56 

0,80 0,25 0,62 0,24 0,80 0,75 0,71 0,96 

1,00 0,20 0,62 0,27 1,00 0,60 0,66 1,20 

1,20 0,17 0,62 0,30 1,20 0,50 0,65 1,38 

1,40 0,14 0,62 0,33 1,40 0,43 0,63 1,53 

1,60 0,13 0,62 0,35 1,60 0,38 0,63 1,67 

1,80 0,11 0,62 0,38 1,80 0,33 0,63 1,81 

2,00 0,10 0,62 0,40 2,00 0,30 0,63 1,93 

2,20 0,09 0,61 0,42 2,20 0,27 0,62 2,05 

2,40 0,08 0,61 0,44 2,40 0,25 0,62 2,15 



 

 

PL: 49 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

2,60 0,08 0,61 0,45 2,60 0,23 0,62 2,26 

0,30 

0,10 3,00 0,69 - 

0,80 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 1,50 0,70 - 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 1,00 0,71 0,17 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 0,75 0,71 0,26 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,50 0,65 0,34 0,60 1,00 0,71 0,36 

0,80 0,38 0,63 0,41 0,80 0,75 0,71 0,97 

1,00 0,30 0,63 0,47 1,00 0,60 0,66 1,29 

1,20 0,25 0,62 0,52 1,20 0,50 0,65 1,51 

1,40 0,21 0,62 0,57 1,40 0,43 0,63 1,70 

1,60 0,19 0,62 0,61 1,60 0,38 0,63 1,87 

1,80 0,17 0,62 0,66 1,80 0,33 0,63 2,03 

2,00 0,15 0,62 0,69 2,00 0,30 0,63 2,17 

2,20 0,14 0,62 0,73 2,20 0,27 0,62 2,30 

2,40 0,13 0,62 0,77 2,40 0,25 0,62 2,43 

2,60 0,12 0,62 0,80 2,60 0,23 0,62 2,55 

0,40 

0,10 4,00 0,67 - 

0,90 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 2,00 0,70 - 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 1,33 0,71 0,12 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 1,00 0,71 0,30 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,67 0,68 0,48 0,60 1,00 0,71 - 

0,80 0,50 0,65 0,59 0,80 0,75 0,71 0,90 

1,00 0,40 0,63 0,67 1,00 0,60 0,66 1,32 

1,20 0,33 0,63 0,75 1,20 0,50 0,65 1,59 

1,40 0,29 0,62 0,83 1,40 0,43 0,63 1,81 

1,60 0,25 0,62 0,89 1,60 0,38 0,63 2,00 

1,80 0,22 0,62 0,95 1,80 0,33 0,63 2,18 

2,00 0,20 0,62 1,01 2,00 0,30 0,63 2,35 

2,20 0,18 0,62 1,07 2,20 0,27 0,62 2,50 

2,40 0,17 0,62 1,12 2,40 0,25 0,62 2,64 



 

 

PL: 50 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

2,60 0,15 0,62 1,17 2,60 0,23 0,62 2,78 

0,50 

0,10 5,00 0,66 - 

1,00 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 2,50 0,69 - 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 1,67 0,70 - 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 1,25 0,71 0,25 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,83 0,71 0,58 0,60 1,00 0,71 - 

0,80 0,63 0,67 0,75 0,80 0,75 0,71 0,72 

1,00 0,50 0,65 0,88 1,00 0,60 0,66 1,27 

1,20 0,42 0,63 0,98 1,20 0,50 0,65 1,59 

1,40 0,36 0,63 1,08 1,40 0,43 0,63 1,83 

1,60 0,31 0,63 1,17 1,60 0,38 0,63 2,05 

1,80 0,28 0,62 1,26 1,80 0,33 0,63 2,24 

2,00 0,25 0,62 1,34 2,00 0,30 0,63 2,42 

2,20 0,23 0,62 1,41 2,20 0,27 0,62 2,59 

2,40 0,21 0,62 1,48 2,40 0,25 0,62 2,74 

2,60 0,19 0,62 1,55 2,60 0,23 0,62 2,89 

8. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Quán Sơn 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,20 0,50 0,65 0,08 

0,20 

0,20 1,00 0,71 0,12 

0,50 0,20 0,62 0,14 0,50 0,40 0,63 0,26 

0,70 0,14 0,62 0,17 0,70 0,29 0,62 0,32 

1,00 0,10 0,62 0,20 1,00 0,20 0,62 0,39 

1,50 0,07 0,61 0,25 1,50 0,13 0,62 0,49 

2,00 0,05 0,61 0,29 2,00 0,10 0,62 0,57 

2,50 0,04 0,61 0,32 2,50 0,08 0,61 0,64 

2,80 0,04 0,61 0,34 2,80 0,07 0,61 0,68 

0,30 

0,20 1,50 0,73 - 

0,40 

0,20 2,00 0,75 - 

0,50 0,60 0,66 0,37 0,50 0,80 0,71 0,44 

0,70 0,43 0,63 0,46 0,70 0,57 0,65 0,58 



 

 

PL: 51 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

1,00 0,30 0,63 0,57 1,00 0,40 0,63 0,73 

1,50 0,20 0,62 0,72 1,50 0,27 0,62 0,94 

2,00 0,15 0,62 0,84 2,00 0,20 0,62 1,11 

2,50 0,12 0,62 0,95 2,50 0,16 0,62 1,25 

2,80 0,11 0,62 1,01 2,80 0,14 0,62 1,33 

0,50 

0,20 2,50 0,78 - 

0,60 

0,20 3,00 0,80 - 

0,50 1,00 0,71 0,46 0,50 1,20 0,72 0,38 

0,70 0,71 0,69 0,69 0,70 0,86 0,71 0,75 

1,00 0,50 0,65 0,89 1,00 0,60 0,66 1,04 

1,50 0,33 0,63 1,15 1,50 0,40 0,63 1,35 

2,00 0,25 0,62 1,36 2,00 0,30 0,63 1,61 

2,50 0,20 0,62 1,54 2,50 0,24 0,62 1,83 

2,80 0,18 0,62 1,64 2,80 0,21 0,62 1,95 

0,70 

0,20 3,50 0,83 - 

0,80 

0,20 4,00 0,85 - 

0,50 1,40 0,73 - 0,50 1,60 0,73 - 

0,70 1,00 0,71 0,75 0,70 1,14 0,72 0,69 

1,00 0,70 0,69 1,17 1,00 0,80 0,71 1,25 

1,50 0,47 0,64 1,55 1,50 0,53 0,65 1,73 

2,00 0,35 0,63 1,85 2,00 0,40 0,63 2,08 

2,50 0,28 0,62 2,11 2,50 0,32 0,63 2,38 

2,80 0,25 0,62 2,25 2,80 0,29 0,62 2,55 

0,90 

0,20 4,50 0,85 - 

1,00 

0,20 5,00 0,86 - 

0,50 1,80 0,74 - 0,50 2,00 0,75 - 

0,70 1,29 0,72 0,49 0,70 1,43 0,73 - 

1,00 0,90 0,71 1,29 1,00 1,00 0,71 1,29 

1,50 0,60 0,66 1,90 1,50 0,67 0,68 2,07 

2,00 0,45 0,64 2,31 2,00 0,50 0,65 2,53 

2,50 0,36 0,63 2,65 2,50 0,40 0,63 2,90 

2,80 0,32 0,63 2,84 2,80 0,36 0,63 3,12 

 



 

 

PL: 52 

9. Quan hệ (H ~ Qc) ứng với từng độ mở (a) cống Gò Mái  

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

0,10 

0,10 1,00 0,71 0,02 

0,40 

0,10 4,00 0,67 - 

0,20 0,50 0,65 0,03 0,20 2,00 0,70 - 

0,30 0,33 0,63 0,04 0,30 1,33 0,71 0,08 

0,40 0,25 0,62 0,05 0,40 1,00 0,71 0,20 

0,60 0,17 0,62 0,06 0,60 0,67 0,68 0,33 

0,80 0,13 0,62 0,07 0,80 0,50 0,65 0,40 

1,00 0,10 0,62 0,08 1,00 0,40 0,63 0,46 

1,20 0,08 0,61 0,09 1,20 0,33 0,63 0,51 

1,40 0,07 0,61 0,09 1,40 0,29 0,62 0,56 

1,60 0,06 0,61 0,10 1,60 0,25 0,62 0,61 

1,80 0,06 0,61 0,11 1,80 0,22 0,62 0,65 

2,00 0,05 0,61 0,11 2,00 0,20 0,62 0,69 

2,20 0,05 0,61 0,12 2,20 0,18 0,62 0,73 

2,40 0,04 0,61 0,12 2,40 0,17 0,62 0,76 

2,70 0,04 0,61 0,13 2,70 0,15 0,62 0,82 

0,20 

0,10 2,00 0,70 - 

0,50 

0,10 5,00 0,66 - 

0,20 1,00 0,71 0,06 0,20 2,50 0,69 - 

0,30 0,67 0,68 0,10 0,30 1,67 0,70 - 

0,40 0,50 0,65 0,12 0,40 1,25 0,71 0,16 

0,60 0,33 0,63 0,15 0,60 0,83 0,71 0,37 

0,80 0,25 0,62 0,18 0,80 0,63 0,67 0,48 

1,00 0,20 0,62 0,20 1,00 0,50 0,65 0,56 

1,20 0,17 0,62 0,22 1,20 0,42 0,63 0,63 

1,40 0,14 0,62 0,24 1,40 0,36 0,63 0,69 

1,60 0,13 0,62 0,26 1,60 0,31 0,63 0,75 

1,80 0,11 0,62 0,28 1,80 0,28 0,62 0,81 

2,00 0,10 0,62 0,29 2,00 0,25 0,62 0,86 

2,20 0,09 0,61 0,31 2,20 0,23 0,62 0,90 

2,40 0,08 0,61 0,32 2,40 0,21 0,62 0,95 



 

 

PL: 53 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

a 

(m) 

Htràn 

(m) 
a/H ε 

Qcống 

(m3/s) 

2,70 0,07 0,61 0,34 2,70 0,19 0,62 1,01 

0,30 

0,10 3,00 0,69 - 

0,60 

0,10 6,00 0,65 - 

0,20 1,50 0,70 - 0,20 3,00 0,69 - 

0,30 1,00 0,71 0,12 0,30 2,00 0,70 - 

0,40 0,75 0,71 0,18 0,40 1,50 0,70 - 

0,60 0,50 0,65 0,24 0,60 1,00 0,71 0,35 

0,80 0,38 0,63 0,29 0,80 0,75 0,71 0,52 

1,00 0,30 0,63 0,34 1,00 0,60 0,66 0,61 

1,20 0,25 0,62 0,37 1,20 0,50 0,65 0,69 

1,40 0,21 0,62 0,41 1,40 0,43 0,63 0,76 

1,60 0,19 0,62 0,44 1,60 0,38 0,63 0,83 

1,80 0,17 0,62 0,47 1,80 0,33 0,63 0,89 

2,00 0,15 0,62 0,50 2,00 0,30 0,63 0,95 

2,20 0,14 0,62 0,52 2,20 0,27 0,62 1,00 

2,40 0,13 0,62 0,55 2,40 0,25 0,62 1,05 

2,70 0,11 0,62 0,58 2,70 0,22 0,62 1,13 



Phụ lục V 

BẢN ĐỒ LƯU VỰC VÀ LÂN CẬN HỒ CHỨA NƯỚC 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

 

Hình 6. Bản đồ lưu vực hồ chứa nước Quan Sơn 



 

 

PL: 55 

 

Hình 7. Vị trí các đập lấy nước trên sông Huỳnh 

thuộc lưu vực đến hồ Quan Sơn 

Bảng tổng hợp các công trình đập dâng trên sông Huỳnh 

và diện tích tưới phục trách 

TT Tên công trình 

Tọa độ (Gmaps) Diện tích 

tưới cả năm 

(ha) X Y 

1 Đập La 20.68580 105.66586 143,20 

2 Đập Bùng 20.69946 105.64790 94,46 

3 Đập Cao Đường 20.70450 105.64410 96,00 

4 Đập Quèn Chùa 20.70595 105.64388 35,50 

5 Đập Bon 20.70798 105.63698 76,40 

  

Lưu vực đến 

hồ Quan Sơn 

Sông Huỳnh 



 

 

PL: 56 

Phụ lục VI 

DANH MỤC CÁC TRẠM BƠM TIÊU 

HỖ TRỢ KHI XẢ NƯỚC TỪ HỒ CHỨA 

(Kèm theo Quy trình vận hành công trình thủy lợi 

thuộc hệ thống công trình thủy lợi Hồ chứa nước Quan Sơn) 

TT 
Tên 

trạm bơm 

Số 

máy 

Lưu lượng 

01 máy 

(m3/h) 

Lưu lượng 

trạm bơm 

(m3/s) 

Nguồn dẫn về trạm bơm 

1 An Mỹ 1 5 7.300  10,14  Tháo qua cống Bờ Độn, Đồi Trám, 

Đồng Bưởi vào kênh N7, N8 về 

trạm bơm tiêu 2 An Mỹ 2 11 3.700  11,31  

3 Xuy Xá  6 1.950  3,25  

Tháo qua cống Núi Mối, Bình 

Lạng, Gò Mái vào kênh Bình Lạng 

về trạm bơm tiêu 

4 Phù Lưu Tế 1 10 3.600  10,00  Tháo qua cống Cầu Dậm vào kênh 

Cầu Dậm, Cầu Dậm - Phù Lưu Tế 

về trạm bơm tiêu 5 Phù Lưu Tế 2 8 3.700  8,22  

 Cộng 40  42,92   
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